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Ông PHAN VĂN HÙNG - Giám đốc 

Công ty Cổ phần Sông Đà 909

Điện thoại: 04-768 4558

Fax: 04-768 4490
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ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu

: 
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 909


Loại cổ phiếu

: 
Cổ phiếu phổ thông


Mệnh giá 1 cổ phần
: 
10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)


Tổng số lượng đăng ký: 
500.000 cổ phần


Tổng giá trị đăng ký
: 
5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng )
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CÔNG TY  ĐỘC LẬP QUỐC GIA VIỆT NAM

Số 5, ngách 19/15, phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 04- 664 6995

Fax 04- 664 1658
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486
Phương pháp tính giá


497
Các loại thuế liên quan


508
Giải trình một số vấn đề trong báo cáo tài chính năm 2005


52V. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO


521
Rủi ro về kinh tế


532
Rủi ro về luật pháp


533
Rủi ro ngành kinh doanh


534
Rủi ro về tài chính


545
Rủi ro khác


55VI. PHỤ LỤC





I.   NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký giao dịch

Ông Nguyễn Đăng Lanh
: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909

Ông Phan Văn Hùng
: Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909

Ông  Nguyễn HữuTùng
: Kế toán trưởng Công ty

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn đăng ký giao dịch

Bà Nguyễn Thị Bích Liên
: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng    Ngoại Thương Việt Nam

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sông Đà 909. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản Cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sông Đà 909 cung cấp.

II.
CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT

CHXHCNVN

: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Song Da 909 JSC
: Công ty cổ phần Sông Đà 909

Công ty mẹ

: Công ty cổ phần Sông Đà 9

VCBS
: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

NLĐ
            
: Người lao động

ĐHĐCĐ  

: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT
            
: Hội đồng quản trị

GĐ
            
: Giám đốc

SXKD
            
: Sản xuất kinh doanh

CSVCKT

: Cơ sở vật chất kỹ thuật 

XN


: Xí nghiệp

III.
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Sông Đà 909 tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 903 - Công ty Sông Đà 9  Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo quyết định số: 15 CT/TCHC do Giám đốc Công ty Sông Đà 9 ký ngày 20/11/1998

Sau gần 5 năm hoạt động Xí nghiệp Sông Đà 903 được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 995/QĐ-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 909 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 3 tỷ đồng. 

Ngày 19/8/2003, Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã chính thức được đăng ký kinh doanh theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103002768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

Tên tiếng Việt
: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Tên tiếng Anh
: 

Song Da 909 Joint Stock Company

Tên viết tắt
: 

SONG DA 9. JSC

Biểu trưng
:
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SÔNG ĐÀ 909

Trụ sở chính
: 
Tầng 1 - Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại
:

 04 - 768 4495

Fax

:

 04 – 768 4490

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh, theo đó vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3 tỷ lên 5 tỷ đồng Việt nam. 

Căn cứ theo giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh, ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

· Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật; đường dây và trạm biến thế điện;

· Lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, lắp đặt hệ thống điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm các loại;

· Nhận thầu thi công bằng phương pháp khoan mìn nổ;

· Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch, ngói, đất, cát sỏi, xi măng, tấm lợp, gỗ dùng trong xây dựng và tiêu dùng khác;

· Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dung;

· Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;

· Kinh doanh vận tải hàng hóa;

· Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở và văn phòng cho thuê;

· Kinh doanh bất động sản; 

· Đầu tư xây dựng, vận hành khai thác và kinh doanh các nhà máy điện; 

· Sửa chữa ô tô, các loại máy xây dựng, gia công cơ khí, sản xuất kinh doanh phụ tùng ô tô, máy xây dựng; 

· Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, thực phẩm; 

· Chuyển giao công nghệ, đầu tư, vận hành, đăng ký khai thác các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

· Xuất nhập khẩu lao động, chuyên gia và kinh doanh lữ hành du lịch, du học.

Công ty đã được Tổng Công ty Sông Đà giao tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trên những công trình trọng điểm của đất nước như: Nhà máy thủy điện Sơn La, Nậm Pàn, Sê San, Tuyên Quang, Mường Pồn, Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế, Đường cao tốc Nội Bài - Vĩnh Yên, Tuyến cáp sợi quang đường Hồ Chí Minh và nhiều công trình khác. 

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103002768 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2005, Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty như sau:

Bảng  1: Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ  

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tổng giá trị (VNĐ)
	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ

	1
	Trần Ngọc Huy
	Xã Lamơ nông, Huyện Chư pảh, tỉnh Gia Lai
	1.000
	100.000.000
	2,00%



	2
	Phan Văn Hùng
	Phòng 110 K11A, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	6.000
	600.000.000
	12,00%



	3
	Nguyễn Văn Tuấn
	Công ty CP Sông Đà 9
	1.500
	150.000.000
	3,00%



	4
	Hoàng Kim Trung
	Số nhà 22, Ngõ 1, khu TT vật tư khối Chiến Thắng, Phường Văn Mỗ, TX Hà Đông, Tỉnh Hà Tây
	450
	45.000.000
	0,90%



	5
	Công ty CP Sông Đà 9 - Đại diện: Ông Nguyễn Đăng Lanh
	Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, xã Mỹ Dình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. D5, ngõ 2, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. 
	16.650
	1.665.000.000
	33,30%



	6
	270 Cổ đông khác
	
	19.550
	1.955.000.000
	39,10%



	
	Tổng cộng
	
	45.150
	4.515.000.000


	90.30%


Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 909 tại thời điểm 15/11/2006 (thời điểm Công ty chốt danh sách cổ đông để tiến hành lưu ký chứng khoán tại VCBS) là 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Trong đó 1.915.000.000 đồng (38,3%) do Công ty cổ phần Sông Đà 9 nắm giữ; 600.600.000 đồng do ông Phan Văn Hùng nắm giữ, phần còn lại 2,48 tỷ VNĐ  thuộc về các cổ đông khác (người lao động trong Sông Đà 909 và các cổ đông bên ngoài ). Cụ thể cơ cấu Vốn điều lệ của Sông Đà 909 như sau: 

Bảng  2 Cơ cấu Vốn điều lệ của Sông Đà 909  tại thời điểm 15/11/2006

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tổng giá trị (VNĐ)
	Tỷ lệ %

	1
	Nhà nước:

(Công ty cổ phần Sông Đà 9) gồm:

· Nguyễn Đăng Lanh

· Phan Văn Hùng

· Nguyễn Văn Tuấn

· Nguyễn Công Thành
	Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, xã Mỹ Dình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
	191.500
	1.915.000.000
	38,30%

	2
	Công ty cổ phần Sông Đà 909

	Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, xã Mỹ Dình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	26.030
	260.300.000
	5,21%

	3
	Phan Văn Hùng
	Phòng 110 K11A, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	60.060
	600.600.000
	12,01%

	4
	Võ Thị Hà Giang
	Số 24-Ngõ 84-Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
	40.000
	400.000.000
	8,0%

	5
	Các cổ đông khác
	
	182.410
	1.824.100.000
	36,48%

	
	Tổng cộng
	
	500.000
	5.000.000.000
	100%



  
 (Nguồn: Công ty cổ phần Sông Đà 909)

Theo Quyết định số 251 TCT/HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà về việc Tăng vốn điều lệ và cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 909. Tổng công ty Sông Đà nắm giữ 38,3% vốn điều lệ, bằng 1.915.000.000 đồng, trong đó có 250.000.000 đồng là giá trị thương hiệu Sông Đà và ủy quyền cho Công ty cổ phần Sông Đà 9 quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 909.

Do cơ chế tài chính của Nhà nước chưa quy định về giá trị quyền sử dụng thương hiệu và cũng chưa có cơ sở hướng dẫn hạch toán nên giá trị thương hiệu Sông Đà chưa được bổ sung vốn chủ sơ hữu. Vì vậy, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã góp vốn bổ sung bằng tiền 250.000.000 đồng vào Công ty thay cho giá trị thương hiệu Sông Đà trên theo ủy nhiệm chi ngày 10/11/2006 của Công ty cổ phần Sông Đà 9, và Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã nhận được theo giấy báo có của ngân hàng sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam ngày 10/11/2006

3. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Sông Đà 909 

Hiện nay, ngoài khối văn phòng đặt tại trụ sở chính tại Tầng 1 –Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội Công ty còn có 07 đơn vị trực thuộc bao gồm: 01 xí nghiệp là xí nghiệp 1 đóng ở Sơn La và 6 đội tổng hợp. Các đơn vị trực thuộc này là các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện các hợp đồng xây dựng trên khắp cả nước. Mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 được thể hiện chi tiết trong sơ đồ sau:
[image: image13.emf]Lợi nhuận sau thuế
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a) 
Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

b) 
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát GĐ điều hành và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

c) 
Ban kiểm soát: Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của GĐ; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và GĐ. 

d) 
Giám đốc: GĐ là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó GĐ giúp việc GĐ và chịu trách nhiệm trước GĐ về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

e)
Các phòng chức năng

· Phòng Tổ chức Hành chính: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: tuyển dụng, quản lý, đào tạo, điều động nhân lực theo yêu cầu sản xuất; tổ chức hành chính, chế độ chính sách đối với CBCNV; văn thư lưu trữ và công tác quản trị văn phòng; giám sát việc tuân thủ quy tắc, nội quy làm việc tại văn phòng Công ty, các quy chế, quy định liên quan đến các lĩnh vực phòng phụ trách hoặc tham gia phụ trách. 

· Phòng Tài chính Kế toán: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Tài chính, công tác Kế toán trên phạm vi toàn Công ty.

· Phòng Kỹ thuật An toàn: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: lập hồ sơ kỹ thuật, thẩm tra biện pháp thi công, phương án tổ chức sản xuất thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, thu vốn các hạng mục công trình xây dựng của các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các yêu cầu của công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty; ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; và các vấn đề liên quan đến công tác kỹ thuật thi công an toàn khi công ty làm việc với các đối tác bên ngoài. 

· Phòng Kinh tế Kế hoạch: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: phân tích kinh tế, xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; thanh quyết toán các công trình thi công; các vấn đề liên quan đến công tác kinh tế, kế hoạch khi công ty làm việc với các đối tác bên ngoài; quản lý các loại hợp đồng phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư của công ty; soạn thảo các loại văn bản liên quan đến công tác kinh tế kế hoạch phục vụ công tác quản lý, điều hành; quản lý các loại định mức như định mức lao động, định mức đơn giá tiền lương, các chế độ hiện hành, định mức nhiên liệu; giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế của Công ty liên quan đến lĩnh vực kinh tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

· Phòng Quản lý Vật tư – Cơ giới: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác: quản lý kỹ thuật các thiết bị, xe máy của công ty; cung ứng kịp thời nhu cầu vật tư, phụ tùng, nhiên liệu theo yêu cầu của công tác sửa chữa xe máy, thiết bị trên cơ sở kế hoạch được HĐQT, Giám đốc phê duyệt; xây dựng phương án kinh doanh, quản lý và đưa vào sử dụng hợp lý các loại vật tư, phụ tùng; tham mưu và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến công tác cơ giới khi Giám đốc làm việc với đối tác bên ngoài.

· Ban Quản lý Dự án Đầu tư: có chức năng tham mưu giúp GĐ Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác: nghiên cứu thị trường, báo cáo cơ hội đầu tư, quản lý các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt; lập hồ sơ đấu thầu, tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh; lập hồ sơ mời thầu cung cấp máy móc thiết bị cho việc tự hiện các dự án; đảm bảo công tác đầu tư, thị trường theo đúng các quy định pháp luật và quy định của Công ty.  

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

· Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã có chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực và ngành nghề sản xuất kinh doanh với các nhóm sản phẩm như sau:

· Các sản phẩm xây lắp của các công trình thuỷ điện: hệ thống đường giao thông, nhà xưởng;

· Các công trình giao thông, thuỷ lợi: Cầu cống, hệ thống các công trình thuỷ lợi; 

· Các công trình hạ tầng kỹ thuật: nền móng, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc; 

Các sản phẩm xây dựng dân dụng: Nhà ở, các công trình kiến trúc.

Bảng  3: Doanh thu và tỷ trọng doanh thu các nhóm sản phẩm 

	TT
	Công trình sản phẩm, dự án
	Năm 2004
	% 
doanh thu
	Năm 2005
	%
 doanh thu
	9 tháng/ 2006
	% 
doanh thu

	1
	Các sản phẩm xây lắp các công trình thủy điện 
	27.060.334.277
	61,41%
	47.388.908.284
	92,98%
	31.583.887.286
	100,00%

	
	Thủy điện Tuyên Quang
	4.713.830.697
	10,70%
	6.021.055.476
	11,81%
	61.656.029
	0,20%

	
	Thủy điện Pleikrông
	4.923.149.583
	11,17%
	1.903.882.196
	3,74%
	755.031.769
	2,39%

	
	Thủy điện Quảng Trị
	1.689.716.324
	3,83%
	264.682.162
	0,52%
	                       -     
	               -     

	
	Thủy điện Sơn La
	9.880.049.714
	22,42%
	34.341.301.385
	67,38%
	30.729.235.488
	97,29%

	
	Thủy điện Vẽ
	5.853.587.959
	13,28%
	3.290.154.717
	6,46%
	                       -     
	               -     

	
	Công ty Thủy điện Sê San 4
	                       -     
	0,00%
	1.567.832.348
	3,08%
	37.964.000
	0,12%

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Các công trình giao thông thủy lợi  
	17.004.906.184
	38,59%
	3.575.663.957
	7,02%
	                       -     
	               -     

	
	Công trình quốc lộ 10 - Thái Bình
	36.125.294
	0,08%
	                       -     
	0,00%
	                       -     
	               -     

	
	Công trình đường Hồ Chí Minh 
	3.588.165.468
	8,14%
	715.545.151
	1,40%
	                       -     
	               -     

	
	Cống hộp Mỹ Đình
	12.747.027.224
	28,93%
	2.903.613.092
	5,70%
	                       -     
	               -     

	
	Công trình Nam Ô
	374.960.579
	0,85%
	                       -     
	0,00%
	                       -     
	               -     

	
	Công trình Nam Sông Hương - Hồ Truồi
	258.627.619
	0,59%
	-43.494.286
	-0,09%
	                       -     
	               -     

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Các công trình Hạ tầng kỹ thuật
	                       -     
	              -     
	                       -     
	               -     
	                       -     
	               -     

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các sản phẩm xây dựng dân dụng
	                       -     
	              -     
	                       -     
	               -     
	                       -     
	               -     

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	44.065.240.461
	100,00%
	50.964.572.241
	100,00%
	31.583.887.286
	            1,00   


· Trong những năm gần đây, thì doanh thu từ các sản phẩm xây lắp các công trình thủy điện luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu từ trên 60% năm 2004 đến 100% trong 9 tháng đầu năm 2006. Lý do là trong thời gian này có nhiều công trình thủy điện lớn được tiến hành xây dựng do đó công ty tập trung vào lĩnh vực xây dựng thủy điện vì giá trị hợp đồng lớn. Tuy nhiên, trong thời gian tới Công ty có chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tỷ trọng doanh thu trong các nhóm sản phẩm khác nhằm tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm sản phẩm để giảm rủi ro kinh doanh cho Công ty. 

4.2. Trình độ công nghệ

Do nhu cầu phát triển của Công ty, thị trường mở rộng, khối lượng công việc lớn, nên ngay từ khi thành lập Công ty đã đầu tư thiết bị thi công xây lắp dây chuyền đào đắp và vận chuyển cụ thể như sau:



Bảng  4: Số lượng thiết bị, chủng loại và xuất xứ

	TT
	Tên xe máy
	Mã hiệu
	Số lượng (Chiếc)
	Nước Sản xuất
	Năm sản xuất 
	Chất lượng còn lại

	1
	Ô tô vận tải
	KAMAZ Ben, Huyndai, IFA,
	67
	Nga,

 Hàn Quốc, Đức
	1987-2002
	Khá/Tốt

	2
	Máy xúc, máy đào
	Robex 320, Kmatsu, obelco, Volvo 360LC
	12
	Hàn Quốc, Mỹ, Nhật
	1993-2003
	Khá/Tốt

	3
	Máy ủi
	D6R, DZ171, Komatsu, CAT, DZ99, 
	17
	Mỹ, Nga, Nhật
	1998-2004
	Khá/Tốt

	4
	Máy đầm
	DY16, SD180, D38 Mikasa
	36
	Mỹ, Đức, Nhật
	1985-2002
	Khá/Tốt

	5
	Máy trộn, cắt bê tông
	JVC 750,
	7
	Nhật
	1999
	Tốt

	6 
	Xe phục vụ
	Mazda, Mistsumitsi, Uoat, Ford ranger
	6
	Nhật, Nga, Mỹ
	1996-2004
	Tốt 

	7
	Các loại máy khác: Máy hàng, cần trục, bơm nước, phát điện, ép cọc, máy nén, nghiền đá, phun cát, phun sơn, tưới nhựa đường
	EMCO,KC 3577, KATO, BD-101M, INACOVEX, PP63
	55
	Nhật, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Đức
	1987-2002
	Tốt


Một trong những ưu điểm và là thế mạnh của Công ty chính là năng lực máy móc thiết bị có chất lượng tốt và đồng bộ. Đa phần các máy móc thiết bị của công ty đều có công nghệ xuất xứ từ nhóm các nước có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao như Nhật, Mỹ, Đức, Hàn Quốc và Nga, chỉ có một số máy bơm nước và máy hàn điện là có suất xứ Việt Nam và Trung Quốc, tuy nhiên số lượng không nhiều chỉ có 9 chiếc. 

4.3. Thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh

4.3.1. Thị trường 

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cơ giới các công trình thủy điện, thủy lợi, các công trình dân dụng, các công trình giao thông, Công ty đã dần hình thành được một thị trường riêng cho mình trải dài trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng thường xuyên như:

· Công ty TNHH COSH

· Công ty phát triển cơ sở hạ tầng VTRAC

· Công ty cổ phần  Cao su Sao vàng

· Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

· Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu vật tư giao thông

· Công ty Cổ phần Cơ khí 19-8

· Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ  tổng hợp Viêt – Nga

· Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác – Trường Đại học Bách Khoa. 

Trong định hướng chiến lược của mình, công ty tiếp tục đầu tư và đang mở rộng thị trường tại các tỉnh Tây Bắc như: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang v.v… Nơi có các công trình thi công và chuẩn bị triển khai như thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Chiến, thủy điện Na Hang.

Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các công trình mới để nâng cao uy tín cũng như giá trị thương hiệu của Công ty trên thị trường các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum v.v… nơi có những công trình như: thủy điện Sê San 3, Sê San 4, thủy điện Rào Quán v.v…Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh Nam Bộ nơi có các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Tiếp tục phát triển mảng thị trường các công trình thủy lợi, các công trình công nghiệp, dân dụng và giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn.

Trong lĩnh vực xây dựng bằng thi công cơ giới các công trình thủy điện, thủy lợi, các công trình giao thông, công trình công nghiệp và dân dụng, hiện nay có một số đơn vị trong và ngoài ngành cùng tham gia như sau:

· Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA)

· Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

· Tổng công ty xây dựng VINACONEX

· Tổng công ty LICOGI

Đây là những công ty có tiềm lực tài chính mạnh có thương hiệu và truyền thống vì vậy Công ty sẽ phải nỗ lực phấn đấu để xây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường thi công xây lắp và đa dạng hóa ngành nghề để giảm thiểu rủi ro kinh doanh. 
Bảng  5: Danh mục các công trình Công ty đã và đang thi công
Đơn vị: VNĐ

	STT
	Tên công trình 
	Giá trị 

Công trình
	Thời gian 

thực hiện
	Chủ đầu tư

	1
	Đường từ vành đai 3 đến đường Láng Hòa Lạc – Gói 3.4 XD hệ thống cống hộp
	22.295.000.000
	2003 - 2005
	BQL DA đường từ vành đai 3 đến đường Láng Hòa Lạc

	2
	NM Thủy điện Quảng Trị (XD đường giao thông trong công trường)
	2.386.000.000
	2003 - 2004
	BQL DA Thủy điện 2

	3
	Công trình Thủy điện Tuyên Quang (San nền đường vận hành, thi công đường tránh ngập)
	10.738.000.000
	2003 - 2005
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Tuyên Quang

	4
	Thủy điện Pleikrong – Kontum (Bóc phủ mỏ đá và các hạng mục phụ trợ)
	10.000.000.000
	2003 - 2005
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Pleikrong

	5
	Công trình Đường Hồ Chí Minh (Thi công XD tuyến cáp sợi Quang)
	7.600.000.000
	2003 - 2005
	BQL DA Công ty Bưu chính viễn thông VTN

	6
	Thủy điện Bản vẽ (Bóc phủ mỏ đá và thi công các hạng mục phụ trợ)
	15.400.000.000
	2004-2006
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Bản Lả

	7
	Thủy điện Sơn La (Thi công đường và các hạng mục phụ trợ)
	22.133.000.000
	2004-2005
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Sơn La

	8
	Thủy điện Sơn La (Bóc phủ và khai thác Mỏ đá và hệ thống giao thông)
	199.270.000.000
	2005
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Sơn La

	9
	Thủy điện Sê San 4 (Thi công đường và các hạng mục phụ trợ)
	7.561.000.000
	2005
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Sê San 4

	10
	Đường Hồ Chí Minh đoạn Aroàng, ALưới, Huế (thi công hạng mục Bền vững hóa)
	5.000.000.000
	2004-2005
	Ban ĐHDA đường HCM

	11
	Đường Đèo Gà, Chiêm Hóa, Tuyên Quang (Thi công đào đắp nền đường, cống qua đường, móng đường, mặt đường bê tông nhựa, phòng hộ)
	17.500.000.000
	2004-2006
	Ban ĐHDA Thủy điện Thủy điện Tuyên Quang

	12
	Thủy điện Nậm Chiến (Đường dây trên không 35Kv tuyến từ TBA 110/35/6Kv Mường La đến Nhà máy
	3.000.000.000
	2006 -2006
	C.ty Sông Đà 11


4.3.2. Doanh số của Công ty  giai đoạn 2004-2005 và 9 tháng đầu năm 2006

[image: image3]
Trong những năm qua công ty luôn hoạt động có lãi với mức lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Trong năm 2006, lợi nhuận Công ty có sự gia tăng đột biến, chỉ riêng 9 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của Công ty đã là 3.143.717.502 đồng, bằng 173,45%  lợi nhuận cả năm 2005. Sở dĩ có kết quả kinh doanh khả quan như vậy là do trong năm 2006 Công ty được thanh toán phiếu giá các công trình đã thực hiện trong các năm trước đó với mức cao hơn phiếu giá dự tính; phần chênh lệch này được ghi nhận là lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng các biện pháp quản lý sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ví dụ tỷ lệ giá vốn hàng bán trên tổng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2006 chỉ là 69,99% trong khi tỷ lệ này trong năm 2005 là 82,70%.

5. Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty

5.1 Chiến lược Công ty

Trong định hướng chiến lược của mình trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng, và thi công cơ giới. Hiện nay công ty đang có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực xuất khẩu lao động, đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng, vận hành các nhà máy điện. 

Trong lĩnh vực dịch vụ  xuất khẩu lao động, hiện nay Công ty đang tập trung hoàn tất các thủ tục để  được Tổng Công ty Sông Đà giao lại mảng xuất khẩu lao động của Tổng công ty. Tuy nhiên, cũng có khả năng trong thời gian tới khi cơ chế chính sách cho phép và Công ty có đủ điều kiện thì Công ty có thể được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này một cách độc lập. Dự kiến, nếu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thì Công ty sẽ thành lập Trung tâm xuất nhập khẩu lao động để đưa tu nghiệp sinh đi lao động ở nước ngoài. Đây sẽ là một hướng kinh doanh mới có thể mang lại hiệu quả lâu dài, ổn định cho Công ty, đồng thời có  khả năng mở ra  cho Công ty các cơ hội giao thương của với các đối tác nước ngoài. 

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng vận hành các nhà máy thủy điện. Hiện nay Công ty đã ký được thỏa thuận bán điện cho Tổng Công ty Điện lực Việt nam. Dự kiến trong thời gian tới Công ty sẽ đầu tư xây dựng hai nhà máy thủy điện có quy mô dự kiến khoảng 20 MW.

Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, Công ty cũng có những bước chuẩn bị tích cực. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục xin cấp phép đầu tư các dự án san lô, phân nền.

5.2 Một số giải pháp thực hiện chiến lược của Công ty

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển trên, hiện nay Công ty đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao năng lực Công ty cụ thể:

· Sắp xếp lại công tác tổ chức sản xuất: Giữ vững bộ máy nhân lực hiện có, sắp xếp đổi mới về tổ chức và cơ cấu lại các xí nghiệp, các đội thi công để có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ được giao;

· Tuyển dụng và đào tạo: Tăng cường tuyển dụng thêm các cán bộ và công nhân có trình độ tay nghề và kỹ năng làm việc cao để đáp ứng cho các công trình, dự án; tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên; đào tạo đội ngũ kế cận về công tác quản lý trong Công ty;

· Đầu tư thị trường: Xúc tiến các thủ tục cần thiết về xin cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch v.v....để chuẩn bị đầu tư vào các lĩnh vực mới như thủy điện, khu đô thị, dịch vụ, xuất khẩu lao động v.v...; 

· Tăng cường mối quan hệ hợp tác với Công ty Sông Đà 9 và Tổng Công ty Sông Đà để tận dụng kinh nghiệm, lợi thế thương hiệu, và cơ sở khách hàng.

6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004- 9/2006

Bảng  6: Một số chỉ tiêu về kết quả  SXKD năm 2004-2005 và 9 tháng 2006










Đơn vị:  VNĐ
	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	9 tháng 2006

	Tổng giá trị tài sản
	62.782.719.743
	63.462.360.984
	50.835.518.017

	Doanh thu
	44.044.085.033
	50.672.211.882
	35.208.875.058

	Các khoản giảm trừ
	-
	-
	3.811.126.009

	Doanh thu thuần
	44.044.085.033
	50.672.211.882
	31.397.749.049

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	1.265.494.578
	1.900.184.073
	3.086.699.705

	Giá vốn hàng bán
	36.591.179.176  
	42.507.505.080
	21.973.969.458

	Chi phí tài chính
	1.746.821.798
	2.790.380.408
	2.343.292.298

	Lợi nhuận khác
	0  
	-87.739.733  
	155.017.797

	Lợi nhuận trước thuế
	1.265.494.578  
	1.812.444.340  
	3.241.717.502

	Lợi nhuận sau thuế
	1.265.494.578  
	1.812.444.340  
	3.143.717.502

	Tỷ lệ lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu
	27,95%
	22,97%
	31,06%

	Tỷ lệ trả cổ tức (%)
	15%
	15%
	15%-17%


(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Sông Đà 909 năm 2004-2005 và 9 tháng năm 2006)

Công ty được hưởng ưu đãi thuế từ chính sách ưu đãi cổ phần hóa theo điểm 1 Điều 26 Chương IV của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần và điểm a mục 2 điều 33, mục 3 điều 36 chương V của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể Công ty được miến thuế 02 năm (năm 2004, 2005) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo (năm 2006, 2007, 2008).
Trong 9 tháng đầu năm 2006 có khoản giảm trừ doanh thu 3.811.126.009 đồng là giá trị phần khoan nổ năm 2005 ở mỏ Bản Pênh công trình Thủy điện Sơn La do Xí nghiệp Sông Đà 10.6 thực hiện cho Xí nghiệp I- Công ty cổ phần Sông Đà 909, đã được nghiệm thu thanh toán, lên phiếu giá và Xí nghiệp 10.6 đã xuất hóa đơn cho Xí nghiệp I năm 2005. Khối lượng này nằm trong khối lượng khoan nổ, xúc vận chuyển đá năm 2005 của Xí nghiệp I thực hiện và cũng được nghiệm thu lên phiếu giá, XN I đã xuất hóa đơn cho XN Sông Đà 703, XN Sản xuất Bê tông, XN Nghiền Sàng thuộc Công ty Sông Đà 7 năm 2005. Sang năm 2006, Công ty Sông Đà 7 làm nghiệm thu thanh toán với Ban điều hành Thủy điện Sơn La thì giá trị phần khoan nổ BĐH thanh toán trực tiếp với XN 10.6 – Công ty Sông Đà 10 mà không thanh toán qua Công ty Sông Đà7, Công ty Sông Đà 7 chỉ được thanh toán phần xúc vận chuyển đá. Vì vậy, Công ty Sông Đà 7 với XN I, XN I với XN Sông Đà 10.6 làm lại phiếu giá thanh toán và XN I xuất hóa đơn giảm hàng bán cho các XN của Công ty Sông Đà 7, XN Sông Đà 10.6 xuất hóa đơn giảm hàng bán cho XN I với giá trị : 3.811.126.009 đồng. Với các khoản giảm giá này không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

7.1 Các cơ hội 

Hiện tại, cơ hội của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, thi công cơ giới là rất lớn cụ thể như sau:

· Trong các năm từ 2007-:2009 Công ty được Tổng công ty Sông Đà (Tổng thầu thi công Công trình Thuỷ điện Sơn La) giao nhiệm vụ khai thác, xúc vận chuyển 4x106 m3 đá cung cấp cho các trạm nghiền sàng phục vụ công tác thi công đập dâng Thuỷ điện Sơn La.

· Thi công các hạng mục phụ trợ, lán trại, công trình phục vụ tại Công trình Thuỷ điện Sơn La.

· Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, giao thông v.v... tại địa bàn Thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Tỉnh Hà Tĩnh và Công trình Thuỷ điện Sêsan 4 v.v...

· Thực hiện đầu tư dự án khu đất Tân Vạn Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

· Công ty đang đứng trước cơ hội rất lớn để đầu tư thành công 02 Công trình thuỷ điện có Công suất dự kiến từ 15-20 MW, hiện tại Công ty đã làm việc với Tổng Công ty điện lực Việt Nam, Bộ Công nghiệp, UBND các tỉnh Sơn La, Yên Bái và đã được sự chấp thuận cho đầu tư dự án cũng như thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia cụ thể như sau:

· Công trình Thuỷ điện Nậm Pàn, Tỉnh Sơn La công suất dự kiến từ 9-12MW, sản lượng điện bình quân hàng năm ước tính là: 41x106KWh.

· Công trình Thuỷ điện Phình Hồ, Tỉnh Yên Bái công suất dự kiến từ 6-8 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm ước tính là: 24,6x106KWh.

· Trong xu thế phát triển chung của toàn Xã hội, đặc biệt đứng trước cơ hội Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO vào cuối năm 2006 việc mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực xuất khẩu lao động đi nước ngoài chắc chắn mang lại hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của Công ty, Công ty đang gấp rút hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để đầu năm 2007 có thể Thành lập Trung tâm Xuất khẩu lao động.

7.2  Các lợi thế cạnh tranh nổi bật và triển vọng của Công ty

Trên cơ sở tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, dựa vào tiềm lực sẵn có, có thể nhận xét về các lợi thế nổi bật và triển vọng của Công ty trong quá trình cạnh tranh, phát triển như sau:

· Lợi thế nổi bật nhất trong cạnh tranh của Công ty là: Công ty có đội ngũ Lãnh đạo, quản lý điều hành tuổi đời trung bình từ 30-35 tuối, có trình độ, năng lực, tự tin trong sáng tạo, quản lý điều hành, không ngừng học hỏi, tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách mới trong điều kiện đất nước đang trên đà đổi mới;

· Năng lực thiết bị, máy móc rất lớn, hiện đại, đồng bộ. Công nhân vận hành máy có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;

· Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và điều hành các Công trình Thuỷ điện;

· Các phòng, ban Công ty được phân giao công việc cụ thể, khoa học, phối hợp hoạt động nhịp nhàng đảm bảo chịu được áp lực cao trước yêu cầu công việc;

· Cơ hội và triển vọng của chiến lược xuất khẩu Lao động đang đứng trước cơ hội rất lớn khi Việt Nam đang định hướng chuyển sang khai thác thị trường các nước Trung đông bên cạnh thị trường truyền thống là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan v.v... 

7.3 Các thách thức đối với Công ty

· Khi việt nam gia nhập WTO, Công ty sẽ tình hình cạnh tranh sẽ diễn ra gay hơn trong khi đó Công ty hiện có nguồn lực tài chính hạn chế, trình độ quản lý, công nghệ.... còn thấp so với các đối đơn vị nước ngoài; 

· Thị trường xây lắp không ổn định, dàn trải, phân tán gây khó khăn cho Công ty trong việc tập trung huy động nhân lực, máy móc thiết bị. Bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt khiến các đối thủ cạnh tranh bỏ giá thầu thấp, thậm chí còn thấp hơn cả chi phí thực hiện khiến Công ty gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng mới; 

· Giá cả một số loại vật tư biến động, nguồn vốn thanh toán của bên A chậm do bên A không có vốn hoặc do thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng của đơn vị thi công chậm, hoặc do cán bộ quản lý và các đơn vị chưa có giải pháp hữu hiệu để thu hồi vốn cho Công ty.

8 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc & Ban kiểm soát

8.1. Hội đồng quản trị 

8.1.1. Chủ tịch HĐQT

· Ông  Nguyễn Đăng Lanh

8.1.2. Ủy viên HĐQT

· Ông Phan Văn Hùng 

· Ông Tạ Tuấn Thành

· Bà Võ Thị Hà Giang

Ông Nguyễn Văn Tuấn

8.2. Ban giám đốc

8.2.1 Giám đốc 

· Ông Phan Văn Hùng

8.2.2 Phó giám đốc

· Ông Nguyễn Công Hùng

· Ông Tạ Tuấn Thành

8.3. Ban kiểm soát

8.3.1  Trưởng ban kiểm soát

· Ông Nguyễn Công Thành

8.3.2  Thành viên ban kiểm soát

· Ông Nguyễn Viết Sáu

· Ông Hồ Văn Tiền

8.4. Phòng Tài chính Kế toán

· Ông  Nguyễn Hữu Tùng - Kế toán trưởng Công ty

8.5. Số cổ phần nắm giữ của các thành viên thuộc Ban lãnh đạo Sông Đà 909 tại thời điểm 15/11/2006

Bảng  7: Số cổ phần nắm giữ của thành viên thuộc Ban lãnh đạo Sông Đà 909

Đơn vị:  cổ phần

	STT
	Tên thành viên
	Chức vụ
	Số cổ phần nắm giữ

	
	
	
	Sở hữu 

cá nhân
	Được ủy quyền

	1
	Ông Nguyễn Đăng Lanh
	Chủ tịch HĐQT
	
	100.000

	2
	Ông Phan Văn Hùng
	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty
	60.060
	71.500

	3
	Bà Võ  Thị Hà Giang
	Ủy viên HĐQT
	40.000
	0

	4
	Ông Nguyễn Văn Tuấn
	Ủy viên HĐQT
	5.000
	10.000

	5
	Ông Tạ Tuấn Thành
	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty
	6.070
	0

	6
	Ông Nguyễn Công Thành
	Trương ban KS
	0
	10.000

	7
	Ông Hồ Văn Tiền
	Ủy viên BKS
	15.000
	0

	8
	Ông Nguyễn Viết Sáu
	Ủy viên BKS
	4.650
	0

	9
	Ông Nguyễn Công Hùng
	Phó Giám đốc Cty
	10.720
	0


8.6. Lý lịch cá nhân các thành viên thuộc Ban lãnh đạo Sông Đà 909

8.6.1. Ông Nguyễn Đăng Lanh 

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 22/08/1954

Nơi sinh



: Đông Anh – Hà Nội

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Địa chỉ thường trú

: số nhà 22 ngách 102/27 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại cơ quan

: 04 768 3839

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư máy xây dựng

Quá trình công tác:

1976 – 1989: Tốt nghiệp học nghề tại Liên Xô cũ, về công tác tại Công ty Thi công cơ giới thuộc Tổng công ty Sông Đà; Học tại chức Đại học xây dựng, làm kỹ thuật, liên đội trưởng xúc ủi tại Công ty Thi công cơ giới.

1990-1993: Giám đốc Xí nghiệp cơ giới số 2 thuộc Công ty thi công cơ giới tại Thủy điện Yaly – Gia Lai.

1994-1995: Giám đốc xí nghiệp sửa chữa cơ khí thuộc Công ty xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 9 tại Thủy điện Yaly – Gia Lai.

1996-09/2001: Phó giám đốc Công ty Xây lắp TCCG Sông Đà 9.

10/2001- 2005
: Giám đốc Công ty Sông Đà 9 – Tổng công ty Sông Đà (tháng 12/2003 kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 cho đ ến nay)

01/2006 – nay

: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Sông Đà 9

Chức vụ công tác hiện nay
: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ

: 100.000 Cổ phần

Cá nhân



: 
Đại diện:


: 100.000 cổ phần

8.6.2.  Ông Phan Văn Hùng

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 28/8/1973

Nơi sinh



: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú

: P 110, K11A, phường Bách Khoa,  Hà Nội

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 684 558

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác:

· 1992 - 1996

: Sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội 

·  1996 -  2001

: Công tác tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội 


· 2001 - đến nay

: Công tác tại Tổng Công ty Sông Đà. 

Chức vụ công tác hiện nay

: Ủy viên Hội đồng quản trị - GĐ Công ty cổ phần Sông Đà 909 

Hành vi vi phạm pháp luật    : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Những người có liên quan : Em trai có số cổ phần nắm giữ: 14.390 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ

: 131.560 cổ phần
Cá nhân



:: 60.060 cổ phần
Đại diện:


: 71.500 cổ phần

8.6.3. Bà Võ Thị Hà Giang

Giới tính


: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh
: 3/2/1973

Nơi sinh



: Xuân Hội – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xuân Hội – Nghi Xuân – Hà Tĩnh 

Địa chỉ thường trú

: 45/2 Đường Cộng Hòa – Phường 4 – Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư địa chất công trình

Quá trình công tác

:

· 1993 – 1996

: Dạy học tại Xuân Song – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

· 1997 – 1999

: Dạy học tại Thành phố Hồ Chí Minh 

· 2000 – 2005 

:Cán bộ xuất nhập khẩu lao động – Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp Hà Tĩnh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Chức vụ công tác hiện nay
: Ủy viên – Hội đồng quản trị

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ

: 40.000  cổ phần
Cá nhân



:: 40.000  cổ phần
Đại diện:


: 0 cổ phần

8.6.4. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 27/8/1949

Nơi sinh



: Kim Chân, Quế Võ, Bắc Ninh

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Kim Chân, Quế Võ, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú

: Nhà 26 – Ngõ 207 – Lương Thế Vinh – Thanh Xuân, -  Hà Nội

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

· 1968 - 1976

: Thủy điện Thác Bà

· 1976 -  1993
      
: Thủy điện Hòa Bình – Thường trực Thường vụ Đảng Ủy Công ty, Trưởng Ban Thanh tra,  Phó phòng tổ chức Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Sông Đà 9

· 1993 - 2000

: Thủy điện Yaly – Gia Lai – Trưởng phòng Tổ chức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty 

· 2001 - đến nay

: Phó bí thư Đảng Ủy Công, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9. 

Chức vụ công tác hiện nay
: Phó bí thư trường trực, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Đà 9. 

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Những người có liên quan 
:  Không

Số cổ phần nắm giữ

: 15.000  cổ phần
Cá nhân



:: 5.000  cổ phần
Đại diện:


: 10.000 cổ phần

8.6.5. Ông Tạ Tuấn Thành

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 08/05/1963

Nơi sinh



: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú

: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 684 495

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân – Kinh tế

Quá trình công tác

:

· 1984 – 1990

: Phòng Kế hoạch  Lao động Tiền Lương thuộc Xí nghiệp chăn nuôi lợn Vĩnh Phúc

· 1990 - 1997

: Kế toán – Nông trường Quốc doanh Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc 

· 1990 – Nay

: Công ty cổ phần Sông Đà 909 

Chức vụ công tác hiện nay
: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909 

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ

: 6.070   cổ phần
Cá nhân



: 6.070   cổ phần
Đại diện:


: 0  cổ phần

8.6.6. Ông Nguyễn Công Hùng

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 21/08/1978

Nơi sinh



: Hải Lăng, Quảng Trị

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Hải Lăng, Quảng Trị

Địa chỉ thường trú

: KD4 – Phường I – Thị xã Quảng Trị 

Điện thoại cơ quan

: 84-22-210 368

Trình độ văn hoá

: Đại học

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng  

Quá trình công tác

:

· 2001 – 2004

: Trưởng phòng kỹ thuật - Dự án thoát nước Hà Nội – Công ty liên doanh quốc tế xây dựng Việt nam 

· 10/2004 – 11/2004
: Phó trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 909 

· 11/2004 – 3/2005

: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 909 

· 8/2005 -  8/2005

: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909 

· 8/2005 – Nay 

: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909, kiêm Giám đốc Xí nghiệp 1
Chức vụ công tác hiện nay
 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 909, kiêm Giám đốc Xí nghiệp 1

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ

: 10.720  cổ phần
Cá nhân



: 10.720  cổ phần
Đại diện:


: 0 cổ phần

8.6.7. Nguyễn Công Thành 

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 28/11/1971

Nơi sinh



: Thị xã Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Thị xã Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú

: CT4 Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 863 845

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

:

· 1993 – 1996

: Kế toán viên Công ty Thi công Cơ giới Sông Đà 9

· 1997- 1999

: Kế toán trưởng Công ty XLNL Sông Đà 11

· 2000 -  2003

: Kế toán trưởng, Ban quản lý dự án thủy điện Nà Nơi 

· 2005 -  Nay

: Phó trưởng Phòng Kế toán công ty cổ phần Sông Đà 9

Chức vụ công tác hiện nay
: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ

: 10.000  cổ phần
Cá nhân



: 0  cổ phần
Đại diện:


: 10.000   cổ phần

8.6.8.  Ông Hồ Văn Tiền

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 08/01/1961

Nơi sinh



: Xã Tân Phú – Tân Kỳ - Nghệ An

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Quỳnh Bá  - Quỳnh Lưu – Nghệ An

Địa chỉ thường trú

: Số nhà  27 – Ngõ 8 – Phùng Khoang – Trung Văn, Từ liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan

: 84-4-7 684 495

Trình độ văn hoá

: 10/10

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác:

· 1983-1998


: Công tác tại công ty Sông Đà 7 – Kỹ Sư Xây dựng – Đội trưởng

· 1999-2002


: Công tác tại công ty Sông Đà 15 – Kỹ Sư Xây dựng – Đội trưởng 

· 2003 -  Nay

: Công ty cổ phần Sông Đà 909 – Đội trưởng

Chức vụ công tác hiện nay
:  Đội trưởng – Thành viên Ban Kiểm soát 

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Những người có liên quan
:  Không 

Số cổ phần nắm giữ

: 15.000  cổ phần
Cá nhân



: 15.000 cổ phần
Đại diện:


: 0  cổ phần

8.6.9. Ông Nguyễn Viết Sáu

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 13/10/1970

Nơi sinh



: Xuân Bắc – Xuân Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xuân Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Địa chỉ thường trú

: Khu tập thể - Quân Trang A – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội 

Điện thoại cơ quan

: 84-4- 7 684 495

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư địa chất công trình

Quá trình công tác

:

· 1997 - 2001

: Đội trưởng - Xí Nghiệp Bê tông An Dương – Công ty cổ phần Sông Đà 909 

· 2001 – 2003

: Đội trưởng – Công ty Sông Đà 9

· 2003 – Nay

: Đội trưởng – Công ty Cổ phần Sông Đà 909 

Chức vụ công tác hiện nay
: Đội trưởng - Công ty Cổ phần Sông Đà 909 

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ

: 4.650 cổ phần
Cá nhân



: 4.650 cổ phần
Đại diện:


: 0  cổ phần

8.6.10. Ông Nguyễn Hữu Tùng - Kế toán trưởng Công ty 

Giới tính


: Nam

Ngày, tháng, năm sinh
: 09/11/1975

Nơi sinh



: Xã Phú cường - Huyện Ba vì - Tỉnh Hà tây

Quốc tịch


: Việt Nam

Dân tộc



: Kinh

Quê quán


: Xã Phú cường - Huyện Ba vì - Tỉnh Hà tây

Địa chỉ thường trú

: số nhà 184 ngõ 16, Đường Thanh Bình, Phường Văn Mỗ, TX Hà Đông, Tỉnh Hà Tây.

Điện thoại cơ quan

: 04 768 4495

Trình độ văn hoá

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

· 1997 - 2001

: Phụ trách kế toán – Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Lao động –TB&XH tỉnh Vĩnh phúc.

· 2002-2003


: Làm cán bộ tiền lương tại Công ty Lắp máy (nay là Công ty cổ phần Lắp máy)

· 2004 - 4/2006

: Làm kế toán, rồi Phó phòng kế toán Công ty Lắp máy, Trưởng phòng Tài chính kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần Lắp máy INCO2 thuộc Công ty cổ phần Lắp máy.

· 05/2006-07/2006

: Làm kế toán tại Công ty cổ phần 909 - Tổng công ty Sông Đà

· 08/2006 – đến nay
: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 909 – Tổng công ty Sông Đà

· Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 909 – Tổng công ty Sông Đà

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ

: 0  cổ phần
Cá nhân



: 0 cổ phần
Đại diện:


: 0  cổ phần

9 Tình hình tài sản

Bảng  8: Tài sản cố định hữu hình của Sông Đà 909 tại thời điểm 30/9/2006

Đơn vị: .1000 VNĐ

	STT
	Khoản mục tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao
	Giá trị còn lại

	I
	TSCĐ hữu hình
	
	
	

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	0
	0
	0

	2
	Máy móc thiết bị
	22.682.696
	14.785.217
	7.897.479

	3
	Phương tiện vận tải
	19.332.300
	13.981.880
	5.350.420

	4
	TSCĐ khác
	351.363
	322.253
	29.110

	II
	TSCĐ thuê tài chính
	1.302.636
	1.043.008
	259.627

	III
	TSCĐ vô hình
	250.000
	12.500
	237.500

	
	TỔNG CỘNG
	43.918.994
	30.144.857
	13.774.137


(Nguồn: Sông Đà 909)

Bảng  9: Chi tiết các tài sản cố định tại công ty tại thời điểm 30/9/2006
	STT
	Khoản mục tài sản
	Số lượng
	Công suất
	Th.số KT chính
	Xuất xứ

	I
	TSCĐ hữu hình
	
	
	
	

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	
	
	
	

	2
	Máy móc thiết bị
	
	
	
	

	 
	Máy đào bánh xích CAT330
	2
	222
	1,6m3
	Mỹ

	 
	Máy xúc KOBELCO
	1
	135
	0,7m3
	Nhật Bản

	 
	Máy xúc VOLVO
	6
	198
	1,8m3
	Thuỷ Điển

	 
	Máy ủi T170M
	1
	170
	170
	Nga

	 
	Máy ủi D6R
	2
	165
	210
	Nga

	 
	Máy đầm rung SD180
	1
	230
	18T
	Mỹ

	 
	Máy san
	1
	75
	99
	Nga

	 
	Xe máy SYM – Angel
	2
	 
	 
	Đài Loan

	 
	Máy nén khí ABAC
	1
	 
	 
	 

	 
	Máy kinh vĩ
	1
	 
	 
	 

	 
	Máy trộn bê tông
	1
	 
	 
	Việt Nam

	 
	Máy thủy chuẩn
	1
	 
	 
	 

	 
	Máy toàn đạc điện tử
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	Phương tiện vận tải
	
	
	
	

	 
	Ô tô tải ben Huyn dai
	29
	15T
	320
	Hàn Quốc

	 
	Ô tô tải ben tự đổ IFA
	1
	5T
	125
	Nga

	 
	Ô tô tải ben Kpaz
	1
	12T
	240
	Nga

	 
	Ô tô tải ben Madaz
	1
	4 chỗ
	102
	Việt nam

	 
	Ô tô Phục vụ sx Mitsubishi
	1
	7 chỗ
	109
	Nhật Bản

	 
	Ô tô phục vụ sx Ford
	2
	5 chỗ
	85
	LD Việt - Mỹ

	 
	Ô tô phục vụ sx Uóat
	2
	7 chỗ
	 
	Việt nam

	 
	Ô tô tải Transinco
	1
	35 chỗ
	 
	Việt nam

	
	
	
	
	
	

	4
	TSCĐ khác
	
	
	
	

	
	Máy photocopy Ricoh
	1
	
	
	

	
	Máy photocopy Vivace
	2
	
	
	

	
	Máy vi tính Intel P4 2.8
	12
	
	
	

	
	Máy tính xách tay Toshiba
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	

	
	Máy xúc KOMATSU
	3
	 
	0,9m3
	Nhật Bản

	
	
	
	
	
	

	III
	TSCĐ vô hình
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10 Tình hình hoạt động tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

· Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam, và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

· Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị khấu hao lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

· Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian hữu dụng ước tính đối với các nhóm tài sản cố định của công ty như sau:

· Nhà xưởng, vật kiến trúc
:
6-25 năm

· Máy móc thiết bị

:
6-10 năm

· Thiết bị văn phòng

:
3-6 năm

· Phương tiện vận tải

:
6-8  năm

· Mức lương bình quân của năm 2005: 
1.825.716 đồng/người/tháng

· Tổng số dư nợ ngắn hạn của Sông Đà 909 tại thời điểm 30/9/2006 là: 30.897.278.817 VNĐ trong đó:

· Nợ quá hạn




: 0 VNĐ. 

· Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
: 616.536.469 VNĐ. 

· Trích lập các quỹ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do ĐHĐCĐ Công ty quyết định căn cứ quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sông Đà 909.

· Tổng dư nợ vay:

Bảng  10: Chi tiết số dư nợ vay đến ngày 30/9/2006 

                            Đơn vị: VNĐ

	Chỉ tiêu
	Tổng giá trị 

hợp đồng
	Lãi suất năm
	Số dư vay đến 30/9/2006
	Thời hạn 

trả nợ

	Nợ dài hạn
	18.514.186.160
	
	9.817.820.172
	

	KƯ: 002100000678
	5.731.320.000
	0,85%
	2.886.031.000
	05 năm

	KƯ: 002100000681
	687.064.560
	0,85%
	363.064.560
	05 năm

	KƯ: 002100000779
	1.464.055.600
	0,85%
	796.000.000
	05 năm

	KƯ: 002100001835
	256.000.000
	0,85%
	196.000.000
	02 năm

	KƯ: 122-82-00-0007035
	9.004.968.000
	0,85%
	5.404.968.000
	05 năm

	Thuê mua tài chính Máy ủi Komatsu PC220W-5
	592.000.000
	0,85%
	67.628.612
	03 năm

	Thuê mua tài chính Máy ủi Komatsu D40P-3
	242.736.000
	0,85%
	32.456.000
	03 năm

	Thuê mua tài chính Máy ủi Komatsu D65P-11
	536.042.000
	0,85%
	71.672.000
	03 năm

	Nợ ngắn hạn
	
	
	10.882.446.405
	

	KƯ: '020014000-20788
	204.233.386
	0,98%
	204.233.386
	11/01/2007

	KƯ: '020014000-20898
	41.710.952
	0,98%
	41.710.952
	14/10/2007

	KƯ: '020014000-20843
	132.508.948
	0,98%
	132.508.948
	14/10/2007

	KƯ: '020014000-21288
	700.499.132
	0,98%
	700.499.132
	09/02/2007

	KƯ: '020014000-21303
	185.493.300
	0,98%
	185.493.300
	10/02/2007

	KƯ: '020014000-21299
	260.000.000
	0,98%
	260.000.000
	10/02/2007

	KƯ: '020014000-21459
	56.607.540
	0,98%
	56.607.540
	24/02/2007

	KƯ: ‘020014000-21794
	779.311.048
	0,98%
	779.311.048
	12/03/2007

	KƯ: '020014000-21824
	516.754.560
	0,98%
	516.754.560
	13/03/2007

	KƯ: '020014000-21983
	194.632.486
	0,98%
	194.632.486
	22/03/2007

	KƯ: '020014000-21970
	237.282.769
	0,98%
	237.282.769
	22/12/2006

	KƯ: '020014000-22065
	300.000.000
	0,98%
	300.000.000
	03/01/2007

	KƯ: '020014000-22078
	200.000.000
	0,98%
	200.000.000
	05/01/2007

	KƯ: '020014000-22241
	217.350.000
	0,98%
	217.350.000
	26/04/2007

	KƯ: '020014000-22586
	50.000.000
	0,98%
	50.000.000
	15/02/2007

	KƯ: '020014000-22733
	458.597.887
	0,98%
	458.597.887
	30/05/2007

	KƯ: '020014000-22977
	401.376.989
	0,98%
	401.376.989
	20/03/2007

	KƯ: '020014000-22980
	120.000.000
	0,98%
	120.000.000
	22/06/2007

	KƯ: '0027000 150287
	333.454.960
	0,83%
	333.454.960
	05/01/2007

	KƯ: '0027000 153292
	548.008.383
	0,83%
	548.008.383
	28/01/2007

	KƯ: '0027000 155717
	404.347.000
	0,83%
	404.347.000
	18/02/2007

	KƯ: '0027000156098
	74.400.020
	0,83%
	74.400.020
	23/02/2007

	KƯ: '0027000127298
	405.450.000
	0,83%
	405.450.000
	05/03/2007

	GNN 01/06
	506.223.100
	0,83%
	506.223.100
	28/04/2007

	GNN02/06
	214.000.000
	0,83%
	214.000.000
	04/05/2007

	GNN03/06
	616.411.826
	0,83%
	616.411.826
	15/05/2007

	GNN 04/06
	580.539.163
	0,83%
	580.539.163
	30/05/2007

	GNN 05/06
	240.000.000
	0,83%
	240.000.000
	31/05/2007

	GNN06/06
	400.165.500
	0,83%
	400.165.500
	13/06/2007

	GNN07/06
	217.400.060
	0,83%
	217.400.060
	19/06/2007

	GNN08/06
	463.182.980
	0,83%
	463.182.980
	26/06/2007

	GNN09/06
	306.593.440
	0,83%
	306.593.440
	29/06/2007

	KƯ: 002100000678
	
	
	300.000.000
	25/12/2006

	KƯ: 002100000681
	
	
	36.000.000
	25/12/2006

	KƯ: 002100000779
	
	
	74.000.000
	25/12/2006

	KƯ: 002100001835
	
	
	36.000.000
	

	Thuê mua tài chính Máy ủi Komatsu PC220W-5
	
	
	21.976.224
	05/12/2006

	Thuê mua tài chính Máy ủi Komatsu D40P-3
	
	
	14.572.744
	18/11/2006

	Thuê mua tài chính Máy ủi Komatsu D65P-11
	
	
	33.362.008
	30/12/2006


(Nguồn: Báo cáo tài chính Sông Đà 909)

· Số dư công nợ:

Bảng  11: Các khoản công nợ đến ngày 30/9/2006

Đơn vị: VNĐ
	Chỉ tiêu
	30/9/2006
	% / Tổng tài sản

	Các khoản phải thu
	6.721.214.753
	13,22%

	 Phải thu khách hàng
	5.604.051.665
	11,02%

	 Trả trước người bán
	1.041.633.072
	2,05%

	 Các khoản phải thu khác
	75.530.016
	0,15%

	Các khoản phải trả
	
	

	 Vay và nợ ngắn hạn
	10.882.446.405
	21,41%

	 Nợ dài hạn đến hạn trả
	0
	0,00%

	 Phải trả nhà cung cấp
	9.827.914.211
	19,33%

	 Người mua trả tiền trước
	397.512.476
	0,78%

	 Thuế phải trả
	616.536.469
	1,21%

	 Phải trả NLĐ
	1.296.044.330
	2,55%

	 Chi phí phải trả
	2.940.628.990
	5,78%

	 Phải trả nội bộ
	0
	0,00%

	 Phải trả khác
	4.936.195.936
	9,71%

	 Nợ dài hạn
	9.817.820.172
	13,22%


 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng đầu năm 2006  Công ty CP Sông Đà 909)

Trong đó:

· Có công nợ phải trả cho người lao động: Tại thời điểm lập báo cáo tài chính 30/09/06 Công ty đã hạch toán chi phí tiền lương và nhân công toàn Công ty tháng 09/2006 nhưng sang tháng 10/2006 mới được thanh toán cho CBCNV.

· Các khoản phải trả khác: Bao gồm trích trước chí phí sửa chữa lớn TSCĐ, các khoản hoàn quá tạm ứng của đội, cá nhân và tiền bảo lãnh của CBCNV.

10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Bảng  12: Các chỉ tiêu tài chính 

	Các chỉ tiêu
	2004
	2005
	9/2006

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn
	0,86
	0,99
	            1,16

	- Hệ số thanh toán nhanh

	0,23
	0,46
	            0,25 

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	- Hệ số nợ / Tổng tài sản
	0,93


	0,86


	0,80



	- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 
	12,78
	7,01
	4,02

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho
	1,86
	1,68


	0,93

	- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
	0,70
	0,79
	0,61

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	2,87%
	3,58%
	10,01%

	- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
	27,95%
	22,97%
	31,40%

	- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	2,02%
	2,86%
	6,18%

	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (VND)
	
	
	

	- Mệnh giá
	100.000
	100.000


	100.000

	- EPS (Thu nhập trên cổ phiếu)
	42.183
	36.248
	66.323,2

	- Giá trị sổ sách của 1 cổ phần 
	151.903,97
	158.393
	211.208,3


(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty CP Sông Đà 909)

Ghi chú: giá trị vốn kinh doanh, nợ phải thu, vốn lưu động được xác định trên cơ sở bình   quân năm.

Trong những năm qua, sau khi cổ phần hóa, công ty làm ăn ngày một hiệu quả hơn, điều đó được thể hiện trên khả năng tạo ra lợi nhuận trên một đồng doanh thu của công ty đã ngày càng được cải thiện, nếu như trong năm 2004 tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản có của công ty là 2,02% thì sang năm 2005 tỷ lệ này là 2,86%, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2006 tỷ lệ này đã tăng hơn 3 lần so với năm 2004 đạt mức 6,18%. Chính hiệu quả sử dụng tài sản có của doanh nghiệp đã khiến cho lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 27,95% năm 2004 lên 31,40% trong 9 tháng đầu năm 2006 mặc dù hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 12,78 xuống còn 4,02 cũng trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của công ty còn được thể hiện ở khả năng cắt giảm được các chi phi sản xuất kinh doanh nhằm tăng tỷ lệ lợi nhuận thuần/doanh thu thuần  từ 2,87% năm 2004 lên 10,01% năm 2006.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã cải thiện được khả năng thanh toán của mình, điều đó được thể hiện qua việc hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty đã được tăng dần từ 0,86 năm 2004 lên 0,99 năm  2005 và 1,16 trong 9 tháng đầu năm 2006. Điều đó khiến công ty sẽ ít gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đồng thời cũng giúp cho công ty có thể dễ dàng hơn trong việc vay/huy động thêm vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh khi có các dự án khả thi. 

11 Kế hoạch sản xuất,  lợi nhuận và cổ tức từ năm: 2007 - 2009
Trong những năm tới Công ty tiếp tục phát huy ngành nghề truyền thống là thi xây lắp các công trình Thủy điện, đường giao thông, cầu cống, các công trình thuỷ lợi; nền móng, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc. Mở rộng đầu tư các dự án Thủy điện, xây dựng Nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ xuất khẩu lao động.

Bảng  13: Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 03 năm 2007-2009 

Đơn vị: Tỷ  đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	KH
	+/- (%)
	KH
	+/- (%)
	KH
	+/- (%)

	Doanh thu 
	70,2
	11,01%
	80,0
	13,96%
	91,0
	13,75%

	Xây lắp
	30,0
	-
	20,0
	-33,33%
	15,0
	-25,00%

	Đầu tư dự án
	37,0
	-
	55,0
	48,65%
	65,0
	18,18%

	Thương mại dịch vụ
	3,2
	-
	5,0
	56,25%
	10,0
	100 %

	Sản xuất công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-

	Lợi nhuận sau thuế
	2,47
	-61,17%
	2,81
	12,10%
	3,38
	16,86%

	LN/ DT thuần
	0,04
	-
	0,04
	-
	0,04
	-

	Cổ tức
	15%
	-
	15%
	-
	15%
	-

	Vốn điều lệ
	5
	0%
	5
	0%
	5
	0%


(Nguồn: Sông Đà 909)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính
 về việc “Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán”, Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK, Công ty Sông Đà 909 sẽ được giảm 50% thuế TNDN trong 02 năm nếu Công ty tham gia đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung theo quy định hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2006. Cụ thể năm áp dụng ưu đãi thuế sau khi đăng ký giao dịch là năm 2009 – 2010.  

Một số thông tin chính về các dự án đầu tư trong tương lai như sau: 

· Dự án thủy điện Nậm Pàn:

· Địa điểm xây dựng

: Sơn la

· Tổng mức đầu tư

: 160 tỷ Đồng

· Công suất lắp máy

: 10 MW

· Dự án khởi công quý III/2007 đến quý II/2009 đưa nhà máy vào vận hành
 

· Nguồn vốn đầu tư: 

+ Vay dài hạn Ngân hàng thời gian từ 8-10 năm, ân hạn trong thời gian xây dựng 02 năm: 70% tổng mức đầu đầu tư.

+ Bằng nguồn vốn tự có: 30% tổng mức đầu đầu tư.

· Dự án thuỷ điện Phình Hồ.

· Địa điểm 


: Yên Bái.

· Công suất lắp máy

: 6 MW

· Tổng mức đầu tư 

: 112 tỷ đồng

· Dự án khởi công quý III/2009 và quý II/2011 đưa nhà máy vào vận hành

· Nguồn vốn đầu tư:

+ Vay dài hạn Ngân hàng thời gian từ 8-10 năm, ân hạn trong thời gian xây dựng 02 năm: 70% tổng mức đầu đầu tư.

+ Bằng nguồn vốn tự có: 30% tổng mức đầu đầu tư.

· Dự án khu đất Tân Vạn.

· Địa điểm 


: Đồng Nai

· Diện tích khu đất

: 0,3948 ha

· Tổng mức đầu tư 

: 13,6 tỷ đồng

· Dự án khởi công quý IV/2006 đến hết quý IV/2007

· Nguồn vốn đầu tư:

+ Vay trung hạn Ngân hàng thời gian 03 năm: 70% tổng mức đầu đầu tư.

+ Bằng nguồn vốn tự có: 30% tổng mức đầu đầu tư.

Hiện nay công ty đang cân nhắc một số phương án tăng nguồn vốn để đảm bảo có đủ năng lực tài chính để thực hiện các dự án này như phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện nay đại hội cổ đông vẫn chưa có quyết định chính thức về vấn đề này. Dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra Đại hội đồng cổ đông quyết định khi các dự án đi vào thực hiện. 

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007, thì lợi nhuận sau thuế năm 2007 có giảm hơn so với năm 2006 là 61,17% trong khi doanh thu tăng 11%. Lý do là trong năm 2006 Công ty được thanh toán phiếu giá các công trình đã thực hiện trong các năm trước đó với mức cao hơn phiếu giá dự tính; phần chênh lệch này được ghi nhận là lợi nhuận của Công ty. Trong kế hoạch các năm tới, do không có cơ sở đảm bảo chắc chắn rằng Công ty sẽ nhận được các khoản chênh lệch như trên, nên Công ty chỉ ước tính lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ phần trăm doanh thu. Dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2006 trong khi doanh thu vẫn tăng.

12 Căn cứ và biện pháp để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

12.1 Năm 2007:

Xây lắp: 

· Trong năm 2007 sản lượng xây lắp của Công ty tập trung chủ yếu tại Công trình Thuỷ điện Sơn La, triển khai bóc phủ và khai thác mỏ đá Bản Pênh, xúc vận chuyển đá cho các trạm nghiền sang phục vụ công tác thi công bê tông đập dâng thuỷ điện Sơn La dự kiến sản lượng đạt 20 tỷ. 

· Trong năm 2007, Công ty vẫn tiếp tục triển khai thi công tại các dự án: Nhà máy nước Nghi Xuân 3,4 tỷ; Thoát nước dự án The Manor  2,0 tỷ; Công trình thuỷ điện Sê San 4: 1,2 tỷ v.v... Các công trình khác khoảng: 5,0 tỷ đồng. 

Thương mại và dịch vụ: 

· Công ty gấp rút hoàn thiện các thủ tục cần thiết, phối hợp với Tổng Công ty Sông Đà dự kiến đến Quý I/2007 thành lập trung tâm Xuất khẩu lao động sang các Thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung đông v.v... dự kiến trong năm 2007 xuất khẩu lao động sang nước ngoài đạt 3,2 tỷ đồng.

Đầu tư các dự án:

· Triển khai thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật của Khu đất Tân Vạn, làm việc với các cơ quan chức năng của Tỉnh Đồng Nai để hoàn chỉnh các thủ tục XDCB, sau đó tiến hành chuyển nhượng dự án cho các đối tác có nhu cầu.

· Triển khai công tác khảo sát địa hình, địa chất, chế độ thuỷ văn của Công trình Thuỷ điện Nậm Pàn, sau đó tiến hành lập báo cáo đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt  v.v... dự kiến khởi công vào đầu Quý III/2007, ngăn sông cuối Quý IV/2007.

12.2 Năm 2008:

Xây lắp: 

· Tiếp tục ký Hợp đồng khai thác mỏ đá Bản Pênh với Ban điều hành dự án Thuỷ điện Sơn La, dự kiến sản lượng đạt 15 tỷ. 

· Công ty vẫn tiếp tục triển khai thi công tại các dự án hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội dự kiến các công trình này Công ty có thể thực hiện tối thiểu 5,0 tỷ đồng trong năm 2008.

· Hoàn thiện các thủ tục Xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư Thuỷ Điện Phình Hồ - Tỉnh Yên Bái.

Thương mại và dịch vụ: 

· Công ty tiếp tục tiếp thị, mở rộng thị trường xuất khẩu lao đồng v.v... dự kiến trong năm 2008 xuất khẩu lao động sang nước ngoài đạt 5,0 tỷ đồng.

Đầu tư các dự án: 

· Triển khai thi công cụm công trình đầu mối: Đập dâng, Công trình Tháo lũ, Công trình trên tuyến năng lượng của Công trình Thuỷ điện Nậm Pàn.

12.3 Năm 2009:

Xây lắp: 

· Tiếp tục ký Hợp đồng khai thác mỏ đá Bản Pênh với Ban điều hành dự án Thuỷ điện Sơn La, khu tái định cư Thuỷ điện Sơn La dự kiến sản lượng đạt 10,0 tỷ. 

· Công ty vẫn tiếp tục nhận và giao cho các đội trực thuộc các dự án mà Công ty được chỉ định thầu hoặc đấu thầu tại địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, duy trì sản lượng của các dự án này tối thiểu đạt trên 5,0 tỷ/ năm.

Thương mại và dịch vụ: 

· Công ty tiếp tục tiếp thị, mở rộng thị trường xuất khẩu lao đồng...dự kiến trong năm 2009 xuất khẩu lao động sang nước ngoài duy trì đạt 5,0 tỷ đồng.

Đầu tư các dự án:

· Triển khai thi công nốt phần xây dựng Thuỷ điện Nậm Pàn xong trước Quý III năm 2009, dự kiến trong năm 2009 hoàn thành thi công 55,0 tỷ tại công trình này.

· Khởi công Thuỷ Điện Phình Hồ - Tỉnh Yên Bái vào quý III/2009, trong năm 2009 sản lượng thực hiện tại công trình này 10,0 tỷ/ 53,32 tỷ.

Sản xuất công nghiệp: 

· Theo đúng kế hoạch thì quý III/2009 Công trình Thuỷ điện Nậm Pàn chính thức đưa vào sử dụng, trong năm 2009 dự kiến sản lượng điện đạt được là 10  triệu KWh tương đương với sản lượng thực hiện là: 6,0 tỷ đồng.

13 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Sau khi thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu, phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 909 cũng như ngành Xây dựng và đầu tư Thuỷ điện nói chung, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam cho rằng trong 10 năm tới, mức tăng trưởng doanh thu hàng năm (với quan điểm thận trọng) đạt khoảng 10% là hoàn toàn có thể thực hiện được. Là một trong những Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong thi công cơ giới, xây dựng và quản lý điều hành các dự án Thuỷ điện, được các tổ chức trong nước và các tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực biết đến với thương hiệu Sông Đà 909 - Tổng Công ty Sông Đà. Công ty cổ phần Sông Đà 909 sẽ có thể duy trì và mở rộng được thị phần của mình trên thị trường và đạt được mức độ tăng trưởng cao. 

Nếu không có diễn biến bất thường xảy ra thì việc Sông Đà 909 đạt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận như trên là hoàn toàn có tính khả thi, công ty có thể thực hiện trả cổ tức 15%-17%/năm. 

Những ý kiến nhận xét, đánh giá trên đây là quan điểm độc lập của chúng tôi, được dựa trên cơ sở những thông tin thu thập có chọn lọc và những lý thuyết về Tài chính dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn. Nhận xét này chỉ có ý nghĩa tham khảo đối với các nhà đầu tư.

14 Lao động và các chính sách đối với người lao động

14.1 Số lượng lao động trong Công ty

Tổng số lao động tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2006 của Công ty là 257 người. 

Phân loại theo trình độ, tình hình lao động của Công ty như sau

· Đại học





: 59 người

· Cao đẳng, trung cấp   



: 31 người

· Công nhân  cơ giới



:  99 người

· Công nhân cơ khí 



: 17 người

· Lao động





: 51 người.
Năm 2005, thu nhập bình quân của NLĐ trong Công ty cổ phần Sông Đà 909 đạt 1.825.716  đồng/người/tháng.

14.2 Chính sách đối với người lao động

Sông Đà 909 đặc biệt chú trọng tới nhân tố con người, đặt NLĐ vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển, xây dựng Công ty. Công ty quan tâm đến đầu tư CSVCKT, điều kiện làm việc, tạo môi trường tốt nhất để NLĐ yên tâm, gắn bó, làm việc lâu dài tại Công ty; tạo điều kiện để NLĐ phát huy sáng tạo, tạo ra các giá trị mới vì sự phát triển bền vững của Công ty và vì lợi ích của mỗi NLĐ trong Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với NLĐ theo đúng các qui định của Pháp luật. Đặc biệt, Công ty quan tâm đến công tác đào tạo kỹ năng làm việc, đào tạo nâng cao tay nghề, thường xuyên và theo từng yêu cầu cụ thể của công việc. Công ty ưu tiên, chú trọng vào một số chính sách lớn sau: 

14.2.1. Chính sách lương

Để khuyến khích cán bộ khối văn phòng làm việc có hiệu quả, Công ty đã xây dựng và ban hành phương án khoán lương áp dụng cho bộ phận gián tiếp đối với cán bộ, công nhân viên cơ quan công ty và Ban quản lý dự án đầu tư thuộc công ty cổ phần Sông Đà 909. Theo đó, số lượng, cơ cấu nhân viên các phòng ban được định biên phù hợp với khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao; hàng tháng, Ban giám đốc Công ty cùng các trưởng phòng Công ty tổ chức họp để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch trong tháng. Trên cơ sở kết quả đánh giá phân loại từng phòng ban của Ban giám đốc và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh toàn Công ty, Phòng kinh tế kế hoạch và Phòng tài chính kế toán tính toán giá trị lương khoán trình Giám đốc để thanh toán cho các bộ phận. Trên cơ sở lương khoán từng phòng ban, Trưởng các phòng ban căn cứ mức độ hoàn thành, hiệu quả công việc của các cá nhân trong phòng, tính toán mức lương để phân chia đảm bảo khách quan và công bằng cho từng người.

Công ty trả lương cho NLĐ theo kết quả và hiệu quả công việc; sử dụng tiền lương như là đòn bẩy kinh tế quan trọng làm động lực để kích thích NLĐ tích cực làm việc, hoàn thành tốt số lượng, chất lượng công việc được giao, tăng năng suất lao động, gia tăng sản lượng và thị phần, tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

Quỹ phúc lợi được chi theo Thỏa ước lao động tập thể với các chính sách khuyến khích, động viên NLĐ gắn bó, tâm huyết với doanh nghiệp. Công ty tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho con NLĐ đạt thành tích cao trong học tập; tặng quà cho NLĐ trong các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, nghỉ hưu; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khi NLĐ có khó khăn. Công ty thực hiện các chính sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

14.2.2. Chính sách đào tạo

Công ty luôn quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Quy chế đào tạo, Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo trong và ngoài nước. Công ty thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đào tạo dài hạn và đào tạo hàng năm; thường xuyên cử cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, chính trị, tin học, ngoại ngữ như:

· Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ các cán bộ công nhân viên của Công ty.

· Công ty còn tổ chức đào tạo thêm các ngành nghề theo yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên giỏi một nghề, biết nhiều nghề

· Đào tạo đôi ngũ kế cận đảm đương các công việc quản lý, lãnh đạo của công ty

· Thường xuyên tổ chức tập huấn cho NLĐ về các văn bản quy phạm Pháp luật mới có liên quan. 

· Phối hợp với các Trung tâm tiếng Anh tổ chức cho NLĐ trong Công ty tham dự các khoá đào tạo tiếng Anh.

Việc thường xuyên đạo tạo nâng cao cho cán bộ công nhân viên đã giúp đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty luôn đáp ứng được yêu cầu công việc và yên tâm gắn bó lâu dài với công ty, điều này giúp công ty có được sư ổn định về nhân sự cần thiết để tập trung vào sản xuất kinh doanh. 

15 Thông tin về những cam kết đang thực hiện của tổ chức đăng ký

Không có 

16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu 

Không có

IV.  CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1 Tên chứng khoán 

Cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 909

2 Loại chứng khoán

Cổ phần phổ thông

3 Mệnh giá 01 cổ phần

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4 Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch 

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là  500,000, trong đó có 26.030 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng. 

5 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện nay, Công ty vẫn chưa có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

6 Phương pháp tính giá

Phương pháp định giá Công ty được sử dụng là Phương pháp tài sản vào ngày 30/9/2006. Giá trị cổ phiếu của Công ty được xác định dựa trên giá trị sổ sách của của nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2005, tình hình giá trị tài sản Công ty hiện như sau:

· Mệnh giá 1 cổ phần



:          100.000 đồng/cổ phần
· Số lượng cổ phần đang lưu hành 

:
                50.000 cổ phần
	Giá trị sổ sách một cổ phần  =
	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2005

	
	Tổng số chứng khoán phát hành – Cổ phiếu quỹ

	Giá trị sổ sách một cổ phần  =
	7.880.403.648
	= 157.608,1 đồng/ cổ phần.



	
	50.000
	


Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2006, tình hình giá trị tài sản Công ty hiện như sau:

· Mệnh giá 1 cổ phần



:          100.000 đồng/cổ phần
· Số lượng cổ phần đang lưu hành 

:

47.379 cổ phần
	Giá trị sổ sách một cổ phần  =
	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2006

	
	Tổng số chứng khoán phát hành – Cổ phiếu quỹ

	Giá trị sổ sách một cổ phần  =
	10.010.641.940
	= 211.208,3 đồng/ cổ phần.



	
	47.379
	


7 Các loại thuế liên quan

Công ty cổ phần Sông Đà 909 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:


· Công ty hiện đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ chính sách ưu đãi cổ phần hóa theo điểm 1 Điều 26 Chương IV của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần và điểm a mục 2 điều 33, mục 3 điều 36 chương V của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể Công ty được miến thuế 02 năm (năm 2004, 2005) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo (năm 2006, 2007, 2008). 

· Theo hướng dẫn tại Công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính về việc “Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán”, Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 cửa Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK, Công ty Sông Đà 909 sẽ được giảm 50% thuế TNDN trong 02 năm nếu Công ty tham gia đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung theo quy định hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2006. Cụ thể năm áp dụng ưu đãi thuế sau khi đăng ký giao dịch là năm 2009 – 2010.  

· Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện hành.   

8 Giải trình một số vấn đề trong báo cáo tài chính năm 2005

Trong báo cáo tài chính năm 2005 của Công ty Sông Đà 909 do Công Ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt nam kiểm toán có một số điểm hạn chế phạm vi kiểm toán như sau:

· Công ty [Sông Đà 909] chưa áp dụng chuẩn mức kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng trong việc ghi nhận Giá vốn hàng bán trong năm 2005; do trong năm 2005 doanh thu chủ yếu của Công ty Sông Đà 909 là từ công trình thủy điện Sơn La, đến thời điểm lập báo cáo tài chính ngày 31/12/2005, công trình vẫn chưa có dự toán chính thức, nên việc xác định doanh thu của hợp đồng chịu nhiều yếu tố không chắc chắn, có thể có nhiều thay đổi khi các sự kiện đó phát sinh và các yếu tố không không chắc chắn đó được giải quyết. Vì doanh thu thực tế chỉ được xác định trên cơ sở phiếu giá và hóa đơn đã được chủ đầu ký duyệt, nên giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu ghi nhận được tạm tính trên cơ sở dự toán, chi phí tập hơn được và kết quả kiểm kê chi phí dở dang cuối kỳ. 

· Công ty [kiểm toán] không đưa ra ý kiến nhận xét về tính đúng đắn về giá trị và tính hiện hữu của khoản mục tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng như những ảnh hưởng của các khoản mục này tới các khoản mục khác được trình bày trên báo cáo tài chính của Công ty [Sông Đà 909].  Lý do là báo cáo tài chính 2005 của Công ty Sông Đà 909 được tiến hành kiểm toán sau thời điểm 31/12/2005 khi Công ty đã tiến hành kiểm kê, lập báo cáo tài chính năm 2005. Vì vậy tại thời điểm 31/12/2005 Công ty kiểm toán không tham gia kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang. 

· Công ty [Sông Đà 909] chưa có đầy đủ biên bản đối chiếu xác nhận công nợ đối với các khoản công nợ, phải thu và phải trả. Lý do là vào thời điểm kiểm toán, Công ty đang tiến hành đối chiếu công nợ và gửi cho khách hàng nhưng khách hàng chưa gửi trả lại Công ty nên công ty không thể cung cấp cho Công ty kiểm toán được. 

Tuy nhiên đến thời điểm 30/9/2006, Công ty đã hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ chứng minh các hạn chế trên và đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán quốc gia Việt nam xác nhận không có ý kiến loại trừ trên trong báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2006. 

Theo bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2005 của Công ty Sông Đà 909 do Công Ty hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt nam kiểm toán có 1.004 cổ phiếu ưu đãi (Theo mệnh giá 100.000đ/cổ phần). Đây là số cổ phiếu ưu đãi của CBCNV trong Công ty được mua theo chính sách ưu đãi cổ phần hóa tại điểm 1,2 Điều 27 Chương IV của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. Đến thời điểm 30/9/2006, theo quy định tại điểm d mục 6 Điều 17 về chào bán và chuyển nhượng cổ phần của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 được sửa dổi bổ sung lần thứ hai, ngày 12/8/2005. Thì số cổ phiếu ưu đãi này được tự do chuyển nhượng không còn những hạn chế nào.

V. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1 Rủi ro về kinh tế

Đất nước đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, nhu cầu cho đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng lại càng lớn. Là một đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công, xây dựng các công trình công nghiệp, xây dựng thủy điện, bưu diện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp v.v.., sự phát triển của nền kinh tế sản xuất có tác động tích cực đến khả năng tăng trưởng phát triển của công ty. 

Hiện nay, Công ty đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở và văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản. Đây là đây là lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn. Bên cạnh đó lĩnh vực này cũng khá nhạy cảm với diễn biến của nền kinh tế;  khi nền kinh tế tăng trưởng và ổn định, lĩnh vực này hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty; ngược lại, khi nền kinh tế đình trệ thì khả năng đầu tư vào các dự án, phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ trở nên khó khăn hơn do có sự rút lui những nguồn tài chính dài hạn, sự hợp tác của đối tác, mức độ tài trợ của các ngân hàng và các định chế tài chính khác cũng giảm đáng kể so với thời kỳ kinh tế ổn định

Biểu đồ:  Mối quan hệ giữa GDP và giá trị sản xuất xây dựng từ năm 2000-2005
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Nguồn: - Niên giám thống kê 2004 – NXB Thống kê, 2005: www.gso.gov.vn

          - Giá trị sản xuất ngành xây dựng www.gso.gov.vn

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển thuận lợi, với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm từ 7-8%, đặc biệt GDP năm 2005 là 8,4%. Trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng trong GDP khoảng 41%. Xu hướng chung của nền kinh tế từ nay cho đến năm 2010 được dự tính là khá ổn định và giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Đây là một tiền đề hết sức thuận lợi để Công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Như vậy, xét trên giác độ tương quan với sự phát triển của nền kinh tế, viễn cảnh của Công ty là khả quan.

2 Rủi ro về luật pháp

Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, mới chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần từ tháng 7 năm 2003 nên mọi hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng của các chính sách Pháp luật về cổ phần hoá, chứng khoán và thị trường chứng khoán v.v... Do hệ thống Pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra, thiếu sự ổn định cần thiết đối với doanh nghiệp mới thực hiện hình thức chuyển đổi sở hữu. 

Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách về xây dựng cơ  bản, phát triển các khu đô thị, cơ sở hạ tầng,... còn có nhiều chồng chéo, thiếu tính ổn định và nhất quán, tác động khó khăn cho công ty trong việc hoạch định chiến lược, chính  sách kinh doanh.

3 Rủi ro ngành kinh doanh
Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt nam hiện nay việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư là các bộ nghành và địa phương thường bố trí quá nhiều dự án, công trình xây dựng không tương xứng với nguồn vốn đầu tư cho nên thi công kéo dài, khối lượng đầu tư dở dang nhiều. Điều đó càng làm chậm thêm tiến độ giải ngân và thanh quyết toán của các công trình và làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động. 

Ngoài ra, giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là thép đang ở mức cao và còn có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã có uy tín trong ngành, kinh nghiệm trong đấu thầu và đông đảo khách hàng truyền thống, bên cạnh đó Công ty còn được sự hỗ trợ của Công ty Sông Đà 9 và Tổng Sông ty Sông Đà về nguồn khách hành nên việc đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là khả thi. 

4 Rủi ro về tài chính

Do tỷ trọng doanh thu từ xây lắp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu, trong khi một thực tế trong ngành xây dựng là tình trạng khó thu hồi nợ sau khi hoàn thành công trình nên công ty có thể sẽ gặp những khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Cụ thể, trong những năm tài chính vừa qua, tỷ trọng các khoản phải thu – phải trả trên tổng tài sản của Công ty chiếm khoảng 18% (trung bình 3 năm gần nhất), dẫn đến tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cao. Với đặc thù ngành xây dựng là nợ đọng dài ngày, chậm thanh quyết toán vốn xây dựng cơ bản – số tỷ lệ các khoản phải trả/tổng tài sản có là một rủi ro thanh toán tiềm ẩn; khi có các khoản nợ xấu phát sinh, công ty không thu được các khoản phải thu đúng hạn thì công ty có thể sẽ gặp những khó khăn về khả năng thanh khoản nhất là khi doanh nghiệp lại cần rất nhiều vốn để thực hiện các mục tiêu đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong các năm qua công ty cũng đã có những nỗ lực nhằm giảm tỷ trọng các khoản phải thu trong tổng tài sản xuống, cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2006 tỷ lệ này chỉ còn 13,22% so với mức 15,12% năm 2004 và 27,80% năm 2005.

5 Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa v.v… do thiên nhiên gây ra là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

VI. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I
: 
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 909 

2. Phụ lục II
: 
Báo cáo kiểm toán 

3. Phụ lục III
: 
Các Báo cáo tài chính 

4. Phụ lục IV: 
Nghị quyết của HĐQT về việc đăng ký giao dịch cô phần công ty trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội 

5. Các phụ lục khác 

	Hà Nội, ngày ...... tháng 11 năm 2006
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�  Đây là số cổ phần mà Công ty mua lại của cán bộ công nhân viên đã đăng ký nhưng bỏ mua
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1-BL in details

		

				BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHI TIẾT

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005		2006

		A		TÀI SẢN

		I.		TSLĐ VÀ ĐT NGẮN HẠN				108,570,261,383		38,580,458,101		45,128,409,676		35,955,280,995

				Tiền				23,499,623,236		490,615,907		3,393,002,600		156,212,945

				Tiền mặt tại quỹ (gồm cả NP)				433,671,159		490,615,907		3,393,002,600		156,212,945

				Tiền gửi ngân hàng				23,065,952,077

				Tiền đang chuyển						- 0		- 0		- 0

				Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				- 0		105,000,000		105,000,000		800,000,000

				Đầu tư chứng khoán ngắn hạn				- 0		105,000,000		105,000,000

				Đầu tư ngắn hạn				- 0		- 0		- 0		800,000,000

				Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				- 0		- 0		- 0		- 0

				Các khoản phải thu				71,000,755,467		9,490,335,128		17,641,645,459		6,721,214,753

				Phải thu của khách hang				62,115,212,447		7,449,685,669		15,255,493,023		5,604,051,665

				Trả trước cho người bán				2,464,109,500		704,116,989		109,452,513		1,041,633,072

				Thuế GTGT được khấu trừ				- 0		- 0		- 0		- 0

				Phải thu nội bộ				1,375,004,926		- 0		- 0		- 0

				Phải thu khác				5,046,428,594		1,336,532,470		2,276,699,923		75,530,016

				Dự phòng các khoản phải thu khó đòi						- 0		- 0		- 0

				Hàng tồn kho				11,944,434,825		27,451,883,739		23,079,334,605		24,188,606,116

				Hàng mua đang đi trên đường				- 0		- 0

				Nguyên liệu, vật liệu tồn kho				2,247,500		27,451,883,739		23,079,334,605		24,188,606,116

				Công cụ, dụng cụ trong kho				34,629,666		- 0		- 0		- 0

				Chi phí sản xuất dở dang				11,601,455,659		- 0		- 0		- 0

				Thành phẩm tồn kho				306,102,000		- 0		- 0		- 0

				Hàng hoá tồn kho						- 0		- 0		- 0

				Hàng gửi đi bán						- 0		- 0		- 0

				Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

				Tài sản lưu động khác				2,125,447,855		1,042,623,327		909,427,012		4,089,247,181

				Tạm ứng				1,593,883,976		- 0		- 0		- 0

				Chi phí trả trước				531,563,879		242,222,657		17,375,634		10,914,867

				Chi phí chờ kết chuyển				- 0		- 0		- 0		- 0

				Thuế GTGT được khấu trừ				- 0		800,400,670		892,051,378		1,433,157,962

				Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn				- 0		- 0		- 0		2,645,174,352

				Chi sự nghiệp				- 0		- 0		- 0		- 0

				Chi sự nghiệp năm trước				- 0		- 0

				Chi sự nghiệp năm nay				- 0		- 0

		II.		TSCĐ VÀ ĐT DÀI HẠN				192,100,363,087		24,202,261,642		18,333,951,308		14,880,237,022

				Tài sản cố định				16,553,397,513		23,951,631,340		17,803,487,528		13,774,137,108

				TSCĐ hữu hình				9,824,207,037		22,947,794,809		16,986,987,862		13,277,009,967

				Nguyên giá				11,972,181,835		44,933,903,763		41,980,769,913		42,366,358,194

				Giá trị hao mòn luỹ kế				(2,147,974,798)		(21,986,108,954)		(24,993,782,051)		(29,089,348,227)

				TSCĐ thuê tài chính				- 0		1,003,836,531		569,624,667		259,627,145

				Nguyên giá				- 0		1,302,635,585		1,302,635,585		1,302,635,585

				Giá trị hao mòn luỹ kế				- 0		(298,799,054)		(733,010,918)		(1,043,008,440)

				TSCĐ vô hình				6,729,190,476		- 0		246,874,999		237,499,996

				Nguyên giá				6,729,190,476		- 0		250,000,000		250,000,000

				Giá trị hao mòn luỹ kế				- 0		- 0		(3,125,001)		(12,500,004)

				Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				23,400,000		- 0		- 0		- 0

				Đầu tư chứng khoán dài hạn				23,400,000

				Góp vốn liên doanh				- 0		- 0		- 0		- 0

				Đầu tư dài hạn khác				- 0		- 0		- 0		- 0

				Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn				- 0

				Chi phí XDCB dở dang				174,914,699,810		250,630,302		530,463,780		1,106,099,914

				Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn				- 0		- 0		- 0		- 0

				Chi phí trả trước dài hạn				608,865,764		- 0		- 0		- 0

				TỔNG TÀI SẢN CÓ				300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

		B		NGUỒN VỐN

		I.		TÀI SẢN NỢ				125,335,586,109		58,225,602,633		55,542,710,789		40,715,098,989

				Nợ ngắn hạn				106,945,812,059		44,719,169,856		45,775,601,617		30,897,278,817

				Vay ngắn hạn				1,893,989,750		12,532,797,004		17,094,863,075		10,882,446,405		3,143,717,502

				Nợ dài hạn đến hạn trả				- 0		- 0		- 0		- 0		0.31063116

				Phải trả cho người bán				37,687,415,443		16,344,980,759		18,945,331,111		9,827,914,211

				Người mua trả tiền trước				959,132,010		622,115,936		57,414,999		397,512,476

				Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				8,873,117,798		666,076,216		965,026,470		616,536,469

				Phải trả công nhân viên				- 0		1,986,886,600		1,496,366,107		1,296,044,330

				Phải trả cho các đơn vị nội bộ				3,580,976,680		703,651,631		207,104,878		- 0

				Chi phí phải trả						4,973,960,312		3,354,324,543		2,940,628,990

				Các khoản phải trả, phải nộp khác				53,951,180,378		6,888,701,398		3,655,170,434		4,936,195,936

				Nợ dài hạn				13,720,976,000		13,506,432,777		9,767,109,172		9,817,820,172

				Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				13,720,976,000		13,506,432,777		9,767,109,172		- 0

				Nợ dài hạn				- 0						9,817,820,172

				Nợ khác				4,668,798,050		- 0		- 0		- 0

				Chi phí phải trả				4,668,798,050

				Tài sản thừa chờ xử lý				- 0

				Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				- 0

		II.		NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU				175,335,038,361		4,557,117,110		7,919,650,195		10,120,419,028

				Nguồn vốn, quỹ				171,082,226,061		4,527,361,016		7,889,061,067		10,010,641,940

				Vốn cổ phần				20,172,767,437		3,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		22.97%

				Cổ phiếu quỹ						- 0		- 0		(260,300,000)		36.25%

				Cổ phiếu ngân quỹ						- 0		- 0		- 0

				Thặng dư vốn						- 0		- 0		- 0

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản				- 0		- 0		- 0		- 0

				Chênh lệch tỷ giá				- 0		- 0		- 0		- 0

				Quỹ đầu tư phát triển				- 0		45,077,094		629,865,562		2,016,847,143

				Quỹ dự phòng tài chính				- 0		22,538,547		61,829,064		145,890,294

				Lợi nhuận chưa phân phối				3,124,261		1,450,729,956		8,657,419		3,108,204,503

				Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				150,906,334,363		9,015,419		2,188,709,022		- 0

				II. Nguồn kinh phí, quỹ khác				4,252,812,300		29,756,094		30,589,128		109,777,088

				Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc				- 0		- 0		- 0		- 0

				Quỹ khen thưởng & phúc lợi				4,177,602,866		29,756,094		30,589,128		109,777,088

				Quỹ quản lý của cấp trên				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí sự nghiệp				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ				75,209,434		- 0		- 0		- 0

				TỔNG TS NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU				300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

				Kiểm tra:Tổng TS - Nợ - Vốn CSH				0		0		0		0

								BALANCE		BALANCE		BALANCE		BALANCE



hay Nguồn vốn kinh doanh tích lũy ( từ lợi nhuận để lại)/ tang tu thue TNDN duoc mien



2-BL in summary

		

				BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005		2006

		A.		TÀI SẢN		ASSETS

		I.		Tài sản lưu động		Current Assets		108,570,261,383		38,580,458,101		45,128,409,676		35,955,280,995

				Tiền mặt		Cash and Cash Equivalents		23,499,623,236		490,615,907		3,393,002,600		156,212,945

				Đầu tư tài chính ngắn hạn		Short Term Marketable Securities		0		105,000,000		105,000,000		800,000,000

				Các khoản phải thu		Accounts Receivable		71,000,755,467		9,490,335,128		17,641,645,459		6,721,214,753

				Hàng tồn kho		Inventory		11,944,434,825		27,451,883,739		23,079,334,605		24,188,606,116

				Tài sản lưu động khác		Other Current Assets		2,125,447,855		1,042,623,327		909,427,012		4,089,247,181

		II.		Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn		Fixed Assets and Long-term Investments		192,100,363,087		24,202,261,642		18,333,951,308		14,880,237,022

				Tài sản cố định		Fixed Assets		16,553,397,513		23,951,631,340		17,803,487,528		13,774,137,108

				TSCĐ hữu hình		Tangible Fixed Assets		9,824,207,037		22,947,794,809		16,986,987,862		13,277,009,967

				Nguyên giá		At cost		11,972,181,835		44,933,903,763		41,980,769,913		42,366,358,194

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		(2,147,974,798)		(21,986,108,954)		(24,993,782,051)		(29,089,348,227)

				TSCĐ thuê tài chính		Financial Lease fixed assets		0		1,003,836,531		569,624,667		259,627,145

				Nguyên giá		At cost		0		1,302,635,585		1,302,635,585		1,302,635,585

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0		(298,799,054)		(733,010,918)		(1,043,008,440)

				TSCĐ vô hình		Intangible Fixed Assets		6,729,190,476		0		246,874,999		237,499,996

				Nguyên giá		At cost		6,729,190,476		0		250,000,000		250,000,000

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Amortisation		0		0		(3,125,001)		(12,500,004)

				Đầu tư tài chính dài hạn		Long term financial investments		23,400,000		0		0		0

				Tài sản cố định khác		Other Fixed Assets		175,523,565,574		250,630,302		530,463,780		1,106,099,914

				TỒNG TÀI SẢN		TOTAL ASSETS		300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

		B.		NGUỒN VỐN		Liabilities and Share holder's Equity

		I.		TỔNG NỢ		Total Liabilities		125,335,586,109		58,225,602,633		55,542,710,789		40,715,098,989

		1		Nợ ngắn hạn		Current liabilities		106,945,812,059		44,719,169,856		45,775,601,617		30,897,278,817

				Vay ngắn hạn		Short-term borrowings		1,893,989,750		12,532,797,004		17,094,863,075		10,882,446,405

				Nợ dài hạn đến hạn trả		Current portion of long term debts		0		0		0		0

				Phải trả cho người bán		Trade creditors		37,687,415,443		16,344,980,759		18,945,331,111		9,827,914,211

				Cổ tức phải trả		Dividends payable		0		4,973,960,312		3,354,324,543		2,940,628,990

				Các khoản phải trả khác		Other liabilities		67,364,406,866		10,867,431,781		6,381,082,888		7,246,289,211

		2		Nợ dài hạn		Long-term liabilities		18,389,774,050		13,506,432,777		9,767,109,172		9,817,820,172

				Vay/nợ dài hạn		Long-term Borrowings/debts		13,720,976,000		13,506,432,777		9,767,109,172		9,817,820,172

				Các khoản nợ dài hạn khác		Other  Liabilities		4,668,798,050		0		0		0

		II.		NGUỒN VỐN CSH		Shareholder's Equity		175,335,038,361		4,557,117,110		7,919,650,195		10,120,419,028

				Nguồn vốn kinh doanh		Operating Capital		20,172,767,437		3,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		1.5190390367		1.583930039		2.0240838056		0

				Cổ phiếu ưu đãi		Preferred Equity		0		0		0		(260,300,000)		151903.903666667		158393.0039		20240.838056

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Differences from asset revaluation		0		0		0		0

				Chênh lệch tỷ giá		Exchange rate differences		0		0		0		0

				Lợi nhuận chưa phân phối		Retained Earnings		3,124,261		1,450,729,956		8,657,419		3,108,204,503

				Các quỹ		Other Reserves		155,159,146,663		106,387,154		2,910,992,776		2,272,514,525

				TỔNG NỢ+VỐN CSH		Total Liabilities and Shareholder's Equity		300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

				Kiểm tra: Tổng TS - Tổng Nợ - Vốn CSH)				0		0		0		0

								Balances		Balances		Balances		Balances



Prepared by Matt H. Evans &D&RPage &P

All cash on hand and any deposits that can be converted into cash. Restricted Cash should be Other Current Assets

Can be held long-term, but is held for the purpose of earning a return on idle cash.

Receivables from sales of products on account. Notes Receivalbe should be reported in Other Current Assets for accurate ratio analysis.

Assets held for sale in ordinary business. All cost such as storage, handling, etc are part of inventory. There forms of inventory are Raw Materials, Work in Progress, and Finished Inventory.

All other current assets not otherwise categorized, such as prepaid items.

All longterm investments at cost.

All other non current assets, such as goodwill, trademarks, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Common stock equity at par value.

Common Equity above par value.

Transfer of earnings from various periods less dividends paid to shareholders.

part of profit earned that is set aside for the specific purpose: employee entitlement, financial provision...



3-P&L

		

				BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		Items		2003		2004		2005		9 tháng đầu năm2006

																		doanh thu thuần/tổng ts

																		0.7015319695		0.7984608687

				Tổng doanh thu		Revenues		5,264,497,880		44,044,085,033		50672211882		35,208,875,058				44,044,085,033		50672211882		31,397,749,049

				Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu		Revenues from Exports

				Các khoản giảm trừ		Deductions		0		0		0		3,811,126,009

				Giảm giá		Sales rebates								3,811,126,009

				Hàng bán bị trả lại		Sales returns		0				0		0

				Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp		Special consumption tax, export duty payables		0				0		0

				Doanh thu thuần		Net sales		5,264,497,880		44,044,085,033		50,672,211,882		31,397,749,049				44.044085033		50.672211882		31.397749049

				Giá vốn hàng bán		Costs of goods sold		5,379,962,440		36,591,179,176		42507505080		21,973,969,458

				Lợi nhuận gộp		Gross Profits		(115,464,560)		7,452,905,857		8,164,706,802		9,423,779,591

				Thu nhập hoạt động tài chính		Incomes from financial activities		858,321,415		21245428		12348087		31,120,440

				Chi phí hoạt động tài chính		Expenses for financial activities		52,756,305		1746821798		2790380408		2,343,292,298

				Trong đó chi phí lãi vay		of which Interests

				LN thuần từ HĐ tài chính		Net profits from financial activities		805,565,110		(1,725,576,370)		(2,778,032,321)		(2,312,171,858)

				Chi phí bán hàng		Selling expenses				0

				Chi phí quản lý doanh nghiệp		Administrative expenses		1,089,888,610		4,461,834,909		3,486,490,408		4,024,908,028

				LN thuần từ HĐ SXKD		Operating profits		(399,788,060)		1,265,494,578		1,900,184,073		3,086,699,705

				Các khoản thu nhập bất thường		Extraordinary Incomes				0		280012272		155,017,797

				Chi phí bất thường		Extraordinary Expenses				0		367752005		0

				LN bất thường		Extraordinary Profits		0		0		(87,739,733)		155,017,797

				Tổng LN trước thuế		Profit before Tax		(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340		3,241,717,502

				Thuế thu nhập		Income Tax				0		0		98,000,000

				LNSThuế được chia từ góp vốn liên doanh						0

				THU NHẬP SAU THUẾ		Profit after Tax		(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340		3,143,717,502		1.265494578		1.81244434		3.143717502

				Số lượng cổ phiếu lưu hành		Number of outstanding shares		30,000		30,000		50,000		500,000

				Cổ tức cho cổ phần ưu đãi		Preferred dividends

				Cổ tức cho cổ phần thường		Dividends

				Giá trung bình cổ phiếu ('000 VND)		Average market price/share

				EPS						42183.1526		36248.8868		6287.435004
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5-Horizontal

		

				BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		CASH FLOW		2003		2004		2005

				LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ SXKD		Cash from operating activities

				Thu nhập sau thuế		Profit and loss		(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340

				Khấu hao TSCĐ		Depreciation and Amortisation		0		20,136,933,210		3,445,009,962

				Khấu hao TSCĐ hữu hình		Tangibles Fixed Assets		0		19,838,134,156		3,007,673,097

				Khấu hao TSCĐ thuê tài chính		Financial Leases		0		298,799,054		434,211,864

				Khấu hao TSCĐ vô hình		Intangibles Fixed Assets		0		0		3,125,001

				(-Tăng)/Giảm Tiền từ Tài sản lưu động		(Increase)/Decrease in Current Assets		0		47,085,795,953		(3,645,564,882)

				(-Tăng)/Giảm Các khoản phải thu		(Inc)/Dec in Account Receivables		0		61,510,420,339		(8,151,310,331)

				(-Tăng)/Giảm Hàng tồn kho		(Inc)/Dec in Inventories		0		(15,507,448,914)		4,372,549,134

				(-Tăng)/Giảm Tài sản lưu động khác		(Inc)/Dec in Other Current Assets		0		1,082,824,528		133,196,315

				Tăng/(-Giảm) Tiền từ Nợ ngắn hạn		(Inc)/Dec in Short term borrowings		0		(77,839,409,769)		(1,885,998,541)

				Tăng/(-Giảm) Phải trả cho người bán		(Inc)/Dec in Trade creditors		0		(21,342,434,684)		2,600,350,352

				Tăng/(-Giảm) Các khoản phải trả khác		(Inc)/Dec in other account payables		0		(56,496,975,085)		(4,486,348,893)

				Lưu chuyển tiền từ HĐ SXKD		Cash from operating activities		0		(9,351,186,028)		(274,109,121)

				LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		Cash from investment activities

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ hữu hình		(Inc)/Dec in Tangible Fixed Assets		0		(32,961,721,928)		2,953,133,850

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ thuê tài chính		(Inc)/Dec in Financial Leases		0		(1,302,635,585)		0

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ vô hình		(Inc)/Dec in Intangible Fixed Assets		0		6,729,190,476		(250,000,000)

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ khác		(Inc)/Dec in other Fixed Assets		0		175,272,935,272		(279,833,478)

				(-Tăng)/Giảm Đầu tư tài chính ngắn hạn		(Inc)/Dec in short-term financial investments		0		(105,000,000)		0

				(-Tăng)/Giảm Đầu tư tài chính dài hạn		(Inc)/Dec in long-term financial investments		0		23,400,000		0

				Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		Cash from investment activities		0		147,656,168,235		2,423,300,372

				LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		Cash from financial activities

				Tăng/(-Giảm) Vay ngắn hạn		(Inc)/Dec in Short term borrowings		0		10,638,807,254		4,562,066,071

				Tăng/(-Giảm) Nợ dài hạn đến hạn trả		(Inc)/Dec in S-term portion of LT borrowings		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Vay/Nợ dài hạn		(Inc)/Dec in LT debts/borrowings		0		(214,543,223)		(3,739,323,605)

				Tăng/(-Giảm) Các khoản nợ dài hạn khác		(Inc)/Dec in other LT liabilities		0		(4,668,798,050)		0

				Tăng/(-Giảm) Nguồn vốn kinh doanh		(Inc)/Dec in common equity		0		(17,172,767,437)		2,000,000,000

				Tăng/(-Giảm) Cổ phiếu ưu đãi		(Inc)/Dec in preferred equity		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Chênh lệch đánh giá lại tài sản		(Inc)/Dec in Assets reservation reserves		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Chênh lệch tỷ giá		(Inc)/Dec in Adj for Foreign currency Transln		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Cổ tức phải trả		(Inc)/Dec in Dividends payables		0		4,973,960,312		(1,619,635,769)

				Trả cổ tức ưu đãi		Preferred dividends

				Trả cổ tức cổ phần thường		Dividends		0		(154,870,648,392)		(449,911,255)																										0		0

				Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		Cash from financial activities		0		(161,313,989,536)		753,195,442

				Tăng/(-Giảm) tiền mặt trong kỳ		Increase/(Decrease) cash in year		0		(23,009,007,329)		2,902,386,693

				Tiền mặt đầu năm		Beginning cash balance		Cash and Cash Equivalents		23,499,623,236		490,615,907

				Tiền mặt cuối năm		Ending cash balance		0		490,615,907		3,393,002,600

				Check: Should agree to Balance Sheet				0		0		0

				Comment =>				0		Balances		Balances



Prepared by Matt H. Evans &D&RPage &P

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Ending cash balance from the previous year is carried forward as the beginning cash balance for the current reporting period.

The ending cash balance should agree with the Balance Sheet account.



6-Vertical

		

				TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG

				A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005

		A.		TÀI SẢN		ASSETS

		I.		Tài sản lưu động		Current Assets		0%		-64%		17%

				Tiền mặt		Cash and Cash Equivalents		0%		-98%		592%

				Đầu tư tài chính ngắn hạn		Short Term Marketable Securities		0%		0%		0%

				Các khoản phải thu		Accounts Receivable		0%		-87%		86%

				Hàng tồn kho		Inventory		0%		130%		-16%

				Tài sản lưu động khác		Other Current Assets		0%		-51%		-13%

		II.		Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn		Fixed Assets and Long-term Investments		0%		-87%		-24%

				Tài sản cố định		Fixed Assets		0%		45%		-26%

				TSCĐ hữu hình		Tangible Fixed Assets		0%		134%		-26%

				Nguyên giá		At cost		0%		275%		-7%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0%		924%		14%

				TSCĐ thuê tài chính		Financial Lease fixed assets		0%		0%		-43%

				Nguyên giá		At cost		0%		0%		0%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0%		0%		145%

				TSCĐ vô hình		Intangible Fixed Assets		0%		-100%		0%

				Nguyên giá		At cost		0%		-100%		0%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Amortisation		0%		0%		0%

				Đầu tư tài chính dài hạn		Long term financial investments		0%		-100%		0%

				Tài sản cố định khác		Other Fixed Assets		0%		-100%		112%

				TỒNG TÀI SẢN		TOTAL ASSETS		0%		-79%		1%

		B.		NGUỒN VỐN		Liabilities and Share holder's Equity		0%		0%		0%

		I.		TỔNG NỢ		Total Liabilities		0%		-54%		-5%

		1		Nợ ngắn hạn		Current liabilities		0%		-58%		2%

				Vay ngắn hạn		Short-term borrowings		0%		562%		36%

				Nợ dài hạn đến hạn trả		Current portion of long term debts		0%		0%		0%

				Phải trả cho người bán		Trade creditors		0%		-57%		16%

				Cổ tức phải trả		Dividends payable		0%		0%		-33%

				Các khoản phải trả khác		Other liabilities		0%		-84%		-41%

		2		Nợ dài hạn		Long-term liabilities		0%		-27%		-28%

				Vay/nợ dài hạn		Long-term Borrowings/debts		0%		-2%		-28%

				Các khoản nợ dài hạn khác		Other  Liabilities		0%		-100%		0%

		II.		NGUỒN VỐN CSH		Shareholder's Equity		0%		-97%		74%

				Nguồn vốn kinh doanh		Operating Capital		0%		-85%		67%

				Cổ phiếu ưu đãi		Preferred Equity		0%		0%		0%

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Differences from asset revaluation		0%		0%		0%

				Chênh lệch tỷ giá		Exchange rate differences		0%		0%		0%

				Lợi nhuận chưa phân phối		Retained Earnings		0%		46334%		-99%

				Các quỹ		Other Reserves		0%		-100%		2636%

				TỔNG NỢ+VỐN CSH		Total Liabilities and Shareholder's Equity		0%		-79%		1%

				B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

				Các khoản mục		Items		2003		2004		2005

				Tổng doanh thu		Revenues		0%		737%		15%

				Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu		Revenues from Exports		0%		0%		0%

				Các khoản giảm trừ		Deductions		0%		0%		0%

				Giảm giá		Sales rebates		0%		0%		0%

				Hàng bán bị trả lại		Sales returns		0%		0%		0%

				Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp		Special consumption tax, export duty payables		0%		0%		0%

				Doanh thu thuần		Net sales		0%		737%		15%

				Giá vốn hàng bán		Costs of goods sold		0%		580%		16%

				Lợi nhuận gộp		Gross Profits		0%		-6555%		10%

				Thu nhập hoạt động tài chính		Incomes from financial activities		0%		-98%		-42%

				Chi phí hoạt động tài chính		Expenses for financial activities		0%		3211%		60%

				Trong đó chi phí lãi vay		of which Interests		0%		0%		0%

				LN thuần từ HĐ tài chính		Net profits from financial activities		0%		-314%		61%

				Chi phí bán hàng		Selling expenses		0%		0%		0%

				Chi phí quản lý doanh nghiệp		Administrative expenses		0%		309%		-22%

				LN thuần từ HĐ SXKD		Operating profits		0%		-417%		50%

				Các khoản thu nhập bất thường		Extraordinary Incomes		0%		0%		0%

				Chi phí bất thường		Extraordinary Expenses		0%		0%		0%

				LN bất thường		Extraordinary Profits		0%		0%		0%

				Tổng LN trước thuế		Profit before Tax		0%		-417%		43%

				Thuế thu nhập		Income Tax		0%		0%		0%

				LNSThuế được chia từ góp vốn liên doanh				0%		0%		0%

				Thu nhập sau thuế		Profit after Tax		0%		-417%		43%



All cash on hand and any deposits that can be converted into cash. Restricted Cash should be Other Current Assets

Can be held long-term, but is held for the purpose of earning a return on idle cash.

Receivables from sales of products on account. Notes Receivalbe should be reported in Other Current Assets for accurate ratio analysis.

Assets held for sale in ordinary business. All cost such as storage, handling, etc are part of inventory. There forms of inventory are Raw Materials, Work in Progress, and Finished Inventory.

All other current assets not otherwise categorized, such as prepaid items.

All longterm investments at cost.

All other non current assets, such as goodwill, trademarks, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Common stock equity at par value.

Common Equity above par value.

Transfer of earnings from various periods less dividends paid to shareholders.

part of profit earned that is set aside for the specific purpose: employee entitlement, financial provision...

Thuế lợi tức + thuế vốn



7-Financial ratios

		

				TỶ TRỌNG PHÂN PHỐI

				A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005

		A.		TÀI SẢN		ASSETS

		I.		Tài sản lưu động		Current Assets		36%		61%		72%

				Tiền mặt		Cash and Cash Equivalents		8%		1%		5%

				Đầu tư tài chính ngắn hạn		Short Term Marketable Securities		0%		0%		0%

				Các khoản phải thu		Accounts Receivable		24%		15%		28%

				Hàng tồn kho		Inventory		4%		44%		37%

				Tài sản lưu động khác		Other Current Assets		1%		2%		1%

		II.		Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn		Fixed Assets and Long-term Investments		64%		39%		29%

				Tài sản cố định		Fixed Assets		6%		38%		28%

				TSCĐ hữu hình		Tangible Fixed Assets		3%		37%		27%

				Nguyên giá		At cost		4%		72%		67%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		-1%		-35%		-40%

				TSCĐ thuê tài chính		Financial Lease fixed assets		0%		2%		1%

				Nguyên giá		At cost		0%		2%		2%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0%		-0%		-1%

				TSCĐ vô hình		Intangible Fixed Assets		2%		0%		0%

				Nguyên giá		At cost		2%		0%		0%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Amortisation		0%		0%		-0%

				Đầu tư tài chính dài hạn		Long term financial investments		0%		0%		0%

				Tài sản cố định khác		Other Fixed Assets		58%		0%		1%

				TỒNG TÀI SẢN		TOTAL ASSETS		100%		100%		101%

		B.		NGUỒN VỐN		Liabilities and Share holder's Equity		0%		0%		0%

		I.		TỔNG NỢ		Total Liabilities		42%		93%		88%

		1		Nợ ngắn hạn		Current liabilities		36%		71%		73%

				Vay ngắn hạn		Short-term borrowings		1%		20%		27%

				Nợ dài hạn đến hạn trả		Current portion of long term debts		0%		0%		0%

				Phải trả cho người bán		Trade creditors		13%		26%		30%

				Cổ tức phải trả		Dividends payable		0%		8%		5%

				Các khoản phải trả khác		Other liabilities		22%		17%		10%

		2		Nợ dài hạn		Long-term liabilities		6%		22%		16%

				Vay/nợ dài hạn		Long-term Borrowings/debts		5%		22%		16%

				Các khoản nợ dài hạn khác		Other  Liabilities		2%		0%		0%

		II.		NGUỒN VỐN CSH		Shareholder's Equity		58%		7%		13%

				Nguồn vốn kinh doanh		Operating Capital		7%		5%		8%

				Cổ phiếu ưu đãi		Preferred Equity		0%		0%		0%

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Differences from asset revaluation		0%		0%		0%

				Chênh lệch tỷ giá		Exchange rate differences		0%		0%		0%

				Lợi nhuận chưa phân phối		Retained Earnings		0%		2%		0%

				Các quỹ		Other Reserves		52%		0%		5%

				TỔNG NỢ+VỐN CSH		Total Liabilities and Shareholder's Equity		100%		100%		101%

				B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

				Các khoản mục		Items		2003		2004		2005

				Tổng doanh thu		Revenues		100%		100%		115%

				Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu		Revenues from Exports		0%		0%		0%

				Các khoản giảm trừ		Deductions		0%		0%		0%

				Giảm giá		Sales rebates		0%		0%		0%

				Hàng bán bị trả lại		Sales returns		0%		0%		0%

				Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp		Special consumption tax, export duty payables		0%		0%		0%

				Doanh thu thuần		Net sales		100%		100%		115%

				Giá vốn hàng bán		Costs of goods sold		102%		83%		97%

				Lợi nhuận gộp		Gross Profits		-2%		17%		19%

				Thu nhập hoạt động tài chính		Incomes from financial activities		16%		0.05%		0.03%

				Chi phí hoạt động tài chính		Expenses for financial activities		1%		3.97%		6.34%

				Trong đó chi phí lãi vay		of which Interests		0%		0.00%		0.00%

				LN thuần từ HĐ tài chính		Net profits from financial activities		15%		-4%		-6%

				Chi phí bán hàng		Selling expenses		0%		0.00%		0.00%

				Chi phí quản lý doanh nghiệp		Administrative expenses		21%		10.13%		7.92%

				LN thuần từ HĐ SXKD		Operating profits		-8%		3%		4%

				Các khoản thu nhập bất thường		Extraordinary Incomes		0%		0%		1%

				Chi phí bất thường		Extraordinary Expenses		0%		0%		1%

				LN bất thường		Extraordinary Profits		0%		0%		-0%

				Tổng LN trước thuế		Profit before Tax		-8%		3%		4%

				Thuế thu nhập		Income Tax		0%		0%		0%

				LNSThuế được chia từ góp vốn liên doanh				0%		0%		0%

				Thu nhập sau thuế		Profit after Tax		-8%		3%		4%



All cash on hand and any deposits that can be converted into cash. Restricted Cash should be Other Current Assets

Can be held long-term, but is held for the purpose of earning a return on idle cash.

Receivables from sales of products on account. Notes Receivalbe should be reported in Other Current Assets for accurate ratio analysis.

Assets held for sale in ordinary business. All cost such as storage, handling, etc are part of inventory. There forms of inventory are Raw Materials, Work in Progress, and Finished Inventory.

All other current assets not otherwise categorized, such as prepaid items.

All longterm investments at cost.

All other non current assets, such as goodwill, trademarks, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Common stock equity at par value.

Common Equity above par value.

Transfer of earnings from various periods less dividends paid to shareholders.

part of profit earned that is set aside for the specific purpose: employee entitlement, financial provision...

Thuế lợi tức + thuế vốn



		

				CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

				Tên Công ty		Housing Development and Investment Company No. 6		Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

										5		5

		1		Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn

								2003		2004		2005		2006

				Tỷ số thanh toán hiện thời		Current ratio		1.02		0.86		0.99		1.16

				Tỷ số thanh toán nhanh		Quick ratio		0.88		0.23		0.46		0.25

				Tỷ số thanh toán tiền mặt		Cash ratio		0.22		0.01		0.08		0.03

				Vốn lưu động ròng		Working capital		1,624,449,324.00		(6,138,711,755.00)		(647,191,941.00)		5,058,002,178.00

						Chart :

						2005		2006		0		0

				Current ratio		0.99		1.16		- 0		- 0

				Quick ratio		0.46		0.25		- 0		- 0

				Cash ratio		0.08		0.03		- 0		- 0

				Working capital		(647,191,941.00)		5,058,002,178.00		- 0		- 0

		2		Đánh giá hiệu quả hoạt động

								2003		2004		2005		2006

				Vòng quay các khoản phải thu		Receivables turnovers		- 0		1.09		3.74		2.58

				Vòng quay các khoản phải trả		Payables turnovers		- 0		1.35		2.41		1.53

				Vòng quay hàng tồn kho		Inventory Turnover		- 0		1.86		1.68		0.93

				Số ngày các khoản phải thu		Days in Accounts Receivable		- 0		328.95		96.38		139.67

				Số ngày các khoản phải trả		Days in Accounts Payables		- 0		265.80		149.44		235.70

				Số ngày hàng tồn kho		Days in Inventory		- 0		193.80		213.98		387.20

				Chu trình lưu chuyển tiền mặt		Cash operating cycle		- 0		522.75		310.36		526.87

				Vòng quay Tổng tài sản		Asset turnover		- 0		0.24		0.80		0.55

				Vòng quay vốn lưu động		Working capital turnover		3.24		(7.17)		(78.30)		6.21

				Vòng quay tài sản cố định		Fixed Asset turnover		- 0		0.41		2.38		1.89

				Vòng quay vốn Chủ sở hữu		Sales/Average Equity		- 0		0.49		8.12		3.48

						2005		2006		0		0

				Số ngày các khoản phải thu		96.3793827874		139.6697206324		0		0

				Số ngày các khoản phải trả		149.4384609175		235.6963391553		0		0

				Số ngày hàng tồn kho		213.9767856241		387.1958294127		0		0

				Chu trình lưu chuyển tiền mặt		310.3561684115		526.8655500451		0		0

		3		Đánh giá khả năng sinh lời

								2003		2004		2005		2006

				Tỷ suất LN gộp/DT thuần		Gross profit/Net sales		-2.19%		16.92%		16.11%		30.01%

				Tỷ suất LN HĐ SXKD/DT thuần		Operating profit/Net sales		-7.59%		2.87%		3.75%		9.83%

				Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		Net profit/Total assets (ROA)		-0.13%		2.02%		2.86%		6.18%

				Tỷ suất LN HĐ SXKD/Tổng tài sản		Operating profit/Total assets		-0.13%		2.02%		2.99%		6.07%

				Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần		Net profit/Net sales		-7.59%		2.87%		3.58%		10.01%

				Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)		Net profit/Equity (ROE)		-0.23%		27.77%		22.89%		31.06%

						2005		2006		0		0

				Tỷ suất LN gộp/DT thuần		0.1611278943		0.3001418852		0		0

				Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		0.0285593588		0.0618409652		0		0

				Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần		0.0357680131		0.1001255694		0		0

				Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)		0.2288540902		0.31063116		0		0

		4		Đánh giá khả năng quản lý công nợ

								2003		2004		2005		2006

				Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu		Total debt/Equity		71.48%		1277.69%		701.33%		402.31%

				Tổng nợ/Tổng Tài sản		Total debt/Total asset		41.69%		92.74%		87.52%		80.09%

				Nợ dài hạn/Tổng Tài sản		Long term debt/Total asset		6.12%		21.51%		15.39%		19.31%

				Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu		Long term debt/Equity		10.49%		296.38%		123.33%		97.01%

				Tỷ số lãi vay phải trả/tổng nợ vay		Interest payment/Total debt		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						2005		2006		0		0

				Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu		7.01		4.02		0.00		0.00

				Tổng nợ/Tổng Tài sản		0.88		0.80		0.00		0.00

				Nợ dài hạn/Tổng Tài sản		0.15		0.19		0.00		0.00

				Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu		1.23		0.97		0.00		0.00

				Tỷ số lãi vay phải trả/tổng nợ vay		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Đánh giá giá trị thị trường

								2003		2004		2005

				Doanh thu thuần				5,264,497,880		44,044,085,033		50,672,211,882

				% Tăng (Giảm)				0.00%		736.62%		15.05%

				Lợi nhuận HĐSXKD				(399,788,060)		1,265,494,578		1,900,184,073

				% Tăng (Giảm)				0.00%		-416.54%		50.15%

				Lợi nhuận sau thuế				(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340

				% Tăng (Giảm)				0.00%		-416.54%		43.22%

				Số lượng CP lưu hành				30,000		30,000		50,000

				Thị giá				- 0		- 0		- 0

				EPS (VND)				(13,326.27)		42,183.15		36,248.89

				P/E				- 0		- 0		- 0

				Giá trị sổ sách				5,702,740.87		150,912.03		157,781.22

				Giá/Giá trị sổ sách				- 0		- 0		- 0

				Cổ tức				- 0		- 0		- 0

				Cổ tức / EPS				0.00%		0.00%		0.00%

				Lợi suất cổ tức				0.00%		0.00%		0.00%

				ROA (%)				-0.13%		2.02%		2.86%

				ROE (%)				-0.23%		27.77%		22.89%

				Công nợ / Vốn chủ sở hữu				71.48%		1277.69%		701.33%

				Công nợ / Tổng tài sản				41.69%		92.74%		87.52%

				Nợ dài hạn / Vốn CSH				7.83%		296.38%		123.33%

				Nợ phải trả lãi				2003		2004		2005

				Debt				15,614,965,750		26,039,229,781		26,861,972,247

				Equity				175,335,038,361		4,557,117,110		7,919,650,195

				Debt/(debt+equity)				8.18%		85.11%		77.23%

				Depreciation				0		19,838,134,156		3,007,673,097

				Working capital				37877209319		18638589702		19441534031

				Change in working capital						-19238619617		802944329

				Revenue				5,264,497,880		44,044,085,033		50,672,211,882

				Cost				6,469,851,050		41,053,014,085		45,993,995,488

						Nợ phải trả lãi		2005		2006		2006

						Debt		26,861,972,247		0		0

						Equity		7,919,650,195		0		0

						Debt/(debt+equity)		77.23%		0.00%		0.00%

						Depreciation		3,007,673,097		0		0

						Change in working capital		802,944,329		0		0

						Revenue		50,672,211,882		0		0

						Cost		45,993,995,488		0		0



lai vay/vay ngan + dai han



		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		0		0		0



Current ratio

Quick ratio

Cash ratio

Khả năng thanh toán ngắn hạn

0.9858616399

0.4618103818

0.0764163108

1.1637038073

0.2484823257

0.0309481282

0

0

0



		2005		2005		2005		2005

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Số ngày các khoản phải thu

Số ngày các khoản phải trả

Số ngày hàng tồn kho

Chu trình lưu chuyển tiền mặt

ngày

Hiệu quả hoạt động SXKD

96.3793827874

149.4384609175

213.9767856241

310.3561684115

0

0

0

0

0

0

0

0



		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006

		0		0		0		0



Tỷ suất LN gộp/DT thuần

Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần

Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)

Khả năng sinh lời

0.1611278943

0.0285593588

0.0357680131

0.2288540902

0.3001418852

0.0618409652

0.1001255694

0.31063116

0

0

0

0



lai vay/vay ngan + dai han

Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu

Tổng nợ/Tổng Tài sản

Nợ dài hạn/Tổng Tài sản

Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu

Tỷ số lãi vay phải trả/tổng nợ vay

Quản lý công nợ

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2006

0

0

0

0

0

7.0132782915

0.8752071295

0.153903968

1.2332753255

0

4.0230645467

0.8009183456

0.1931291458

0.9701001653

0

0

0

0

0

0
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Lợi nhuận sau thuế

Năm

Giá trị (Tỷ đồng)

1.265494578

1.81244434

3.143717502
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1-BL in details

		

				BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHI TIẾT

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005		2006

		A		TÀI SẢN

		I.		TSLĐ VÀ ĐT NGẮN HẠN				108,570,261,383		38,580,458,101		45,128,409,676		35,955,280,995

				Tiền				23,499,623,236		490,615,907		3,393,002,600		156,212,945

				Tiền mặt tại quỹ (gồm cả NP)				433,671,159		490,615,907		3,393,002,600		156,212,945

				Tiền gửi ngân hàng				23,065,952,077

				Tiền đang chuyển						- 0		- 0		- 0

				Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				- 0		105,000,000		105,000,000		800,000,000

				Đầu tư chứng khoán ngắn hạn				- 0		105,000,000		105,000,000

				Đầu tư ngắn hạn				- 0		- 0		- 0		800,000,000

				Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				- 0		- 0		- 0		- 0

				Các khoản phải thu				71,000,755,467		9,490,335,128		17,641,645,459		6,721,214,753

				Phải thu của khách hang				62,115,212,447		7,449,685,669		15,255,493,023		5,604,051,665

				Trả trước cho người bán				2,464,109,500		704,116,989		109,452,513		1,041,633,072

				Thuế GTGT được khấu trừ				- 0		- 0		- 0		- 0

				Phải thu nội bộ				1,375,004,926		- 0		- 0		- 0

				Phải thu khác				5,046,428,594		1,336,532,470		2,276,699,923		75,530,016

				Dự phòng các khoản phải thu khó đòi						- 0		- 0		- 0

				Hàng tồn kho				11,944,434,825		27,451,883,739		23,079,334,605		24,188,606,116

				Hàng mua đang đi trên đường				- 0		- 0

				Nguyên liệu, vật liệu tồn kho				2,247,500		27,451,883,739		23,079,334,605		24,188,606,116

				Công cụ, dụng cụ trong kho				34,629,666		- 0		- 0		- 0

				Chi phí sản xuất dở dang				11,601,455,659		- 0		- 0		- 0

				Thành phẩm tồn kho				306,102,000		- 0		- 0		- 0

				Hàng hoá tồn kho						- 0		- 0		- 0

				Hàng gửi đi bán						- 0		- 0		- 0

				Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

				Tài sản lưu động khác				2,125,447,855		1,042,623,327		909,427,012		4,089,247,181

				Tạm ứng				1,593,883,976		- 0		- 0		- 0

				Chi phí trả trước				531,563,879		242,222,657		17,375,634		10,914,867

				Chi phí chờ kết chuyển				- 0		- 0		- 0		- 0

				Thuế GTGT được khấu trừ				- 0		800,400,670		892,051,378		1,433,157,962

				Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn				- 0		- 0		- 0		2,645,174,352

				Chi sự nghiệp				- 0		- 0		- 0		- 0

				Chi sự nghiệp năm trước				- 0		- 0

				Chi sự nghiệp năm nay				- 0		- 0

		II.		TSCĐ VÀ ĐT DÀI HẠN				192,100,363,087		24,202,261,642		18,333,951,308		14,880,237,022

				Tài sản cố định				16,553,397,513		23,951,631,340		17,803,487,528		13,774,137,108

				TSCĐ hữu hình				9,824,207,037		22,947,794,809		16,986,987,862		13,277,009,967

				Nguyên giá				11,972,181,835		44,933,903,763		41,980,769,913		42,366,358,194

				Giá trị hao mòn luỹ kế				(2,147,974,798)		(21,986,108,954)		(24,993,782,051)		(29,089,348,227)

				TSCĐ thuê tài chính				- 0		1,003,836,531		569,624,667		259,627,145

				Nguyên giá				- 0		1,302,635,585		1,302,635,585		1,302,635,585

				Giá trị hao mòn luỹ kế				- 0		(298,799,054)		(733,010,918)		(1,043,008,440)

				TSCĐ vô hình				6,729,190,476		- 0		246,874,999		237,499,996

				Nguyên giá				6,729,190,476		- 0		250,000,000		250,000,000

				Giá trị hao mòn luỹ kế				- 0		- 0		(3,125,001)		(12,500,004)

				Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				23,400,000		- 0		- 0		- 0

				Đầu tư chứng khoán dài hạn				23,400,000

				Góp vốn liên doanh				- 0		- 0		- 0		- 0

				Đầu tư dài hạn khác				- 0		- 0		- 0		- 0

				Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn				- 0

				Chi phí XDCB dở dang				174,914,699,810		250,630,302		530,463,780		1,106,099,914

				Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn				- 0		- 0		- 0		- 0

				Chi phí trả trước dài hạn				608,865,764		- 0		- 0		- 0

				TỔNG TÀI SẢN CÓ				300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

		B		NGUỒN VỐN

		I.		TÀI SẢN NỢ				125,335,586,109		58,225,602,633		55,542,710,789		40,715,098,989

				Nợ ngắn hạn				106,945,812,059		44,719,169,856		45,775,601,617		30,897,278,817

				Vay ngắn hạn				1,893,989,750		12,532,797,004		17,094,863,075		10,882,446,405		3,143,717,502

				Nợ dài hạn đến hạn trả				- 0		- 0		- 0		- 0		0.31063116

				Phải trả cho người bán				37,687,415,443		16,344,980,759		18,945,331,111		9,827,914,211

				Người mua trả tiền trước				959,132,010		622,115,936		57,414,999		397,512,476

				Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				8,873,117,798		666,076,216		965,026,470		616,536,469

				Phải trả công nhân viên				- 0		1,986,886,600		1,496,366,107		1,296,044,330

				Phải trả cho các đơn vị nội bộ				3,580,976,680		703,651,631		207,104,878		- 0

				Chi phí phải trả						4,973,960,312		3,354,324,543		2,940,628,990

				Các khoản phải trả, phải nộp khác				53,951,180,378		6,888,701,398		3,655,170,434		4,936,195,936

				Nợ dài hạn				13,720,976,000		13,506,432,777		9,767,109,172		9,817,820,172

				Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				13,720,976,000		13,506,432,777		9,767,109,172		- 0

				Nợ dài hạn				- 0						9,817,820,172

				Nợ khác				4,668,798,050		- 0		- 0		- 0

				Chi phí phải trả				4,668,798,050

				Tài sản thừa chờ xử lý				- 0

				Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				- 0

		II.		NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU				175,335,038,361		4,557,117,110		7,919,650,195		10,120,419,028

				Nguồn vốn, quỹ				171,082,226,061		4,527,361,016		7,889,061,067		10,010,641,940

				Vốn cổ phần				20,172,767,437		3,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		22.97%

				Cổ phiếu quỹ						- 0		- 0		(260,300,000)		36.25%

				Cổ phiếu ngân quỹ						- 0		- 0		- 0

				Thặng dư vốn						- 0		- 0		- 0

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản				- 0		- 0		- 0		- 0

				Chênh lệch tỷ giá				- 0		- 0		- 0		- 0

				Quỹ đầu tư phát triển				- 0		45,077,094		629,865,562		2,016,847,143

				Quỹ dự phòng tài chính				- 0		22,538,547		61,829,064		145,890,294

				Lợi nhuận chưa phân phối				3,124,261		1,450,729,956		8,657,419		3,108,204,503

				Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				150,906,334,363		9,015,419		2,188,709,022		- 0

				II. Nguồn kinh phí, quỹ khác				4,252,812,300		29,756,094		30,589,128		109,777,088

				Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc				- 0		- 0		- 0		- 0

				Quỹ khen thưởng & phúc lợi				4,177,602,866		29,756,094		30,589,128		109,777,088

				Quỹ quản lý của cấp trên				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí sự nghiệp				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay				- 0		- 0		- 0		- 0

				Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ				75,209,434		- 0		- 0		- 0

				TỔNG TS NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU				300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

				Kiểm tra:Tổng TS - Nợ - Vốn CSH				0		0		0		0

								BALANCE		BALANCE		BALANCE		BALANCE



hay Nguồn vốn kinh doanh tích lũy ( từ lợi nhuận để lại)/ tang tu thue TNDN duoc mien



2-BL in summary

		

				BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005		2006

		A.		TÀI SẢN		ASSETS

		I.		Tài sản lưu động		Current Assets		108,570,261,383		38,580,458,101		45,128,409,676		35,955,280,995

				Tiền mặt		Cash and Cash Equivalents		23,499,623,236		490,615,907		3,393,002,600		156,212,945

				Đầu tư tài chính ngắn hạn		Short Term Marketable Securities		0		105,000,000		105,000,000		800,000,000

				Các khoản phải thu		Accounts Receivable		71,000,755,467		9,490,335,128		17,641,645,459		6,721,214,753

				Hàng tồn kho		Inventory		11,944,434,825		27,451,883,739		23,079,334,605		24,188,606,116

				Tài sản lưu động khác		Other Current Assets		2,125,447,855		1,042,623,327		909,427,012		4,089,247,181

		II.		Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn		Fixed Assets and Long-term Investments		192,100,363,087		24,202,261,642		18,333,951,308		14,880,237,022

				Tài sản cố định		Fixed Assets		16,553,397,513		23,951,631,340		17,803,487,528		13,774,137,108

				TSCĐ hữu hình		Tangible Fixed Assets		9,824,207,037		22,947,794,809		16,986,987,862		13,277,009,967

				Nguyên giá		At cost		11,972,181,835		44,933,903,763		41,980,769,913		42,366,358,194

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		(2,147,974,798)		(21,986,108,954)		(24,993,782,051)		(29,089,348,227)

				TSCĐ thuê tài chính		Financial Lease fixed assets		0		1,003,836,531		569,624,667		259,627,145

				Nguyên giá		At cost		0		1,302,635,585		1,302,635,585		1,302,635,585

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0		(298,799,054)		(733,010,918)		(1,043,008,440)

				TSCĐ vô hình		Intangible Fixed Assets		6,729,190,476		0		246,874,999		237,499,996

				Nguyên giá		At cost		6,729,190,476		0		250,000,000		250,000,000

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Amortisation		0		0		(3,125,001)		(12,500,004)

				Đầu tư tài chính dài hạn		Long term financial investments		23,400,000		0		0		0

				Tài sản cố định khác		Other Fixed Assets		175,523,565,574		250,630,302		530,463,780		1,106,099,914

				TỒNG TÀI SẢN		TOTAL ASSETS		300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

		B.		NGUỒN VỐN		Liabilities and Share holder's Equity

		I.		TỔNG NỢ		Total Liabilities		125,335,586,109		58,225,602,633		55,542,710,789		40,715,098,989

		1		Nợ ngắn hạn		Current liabilities		106,945,812,059		44,719,169,856		45,775,601,617		30,897,278,817

				Vay ngắn hạn		Short-term borrowings		1,893,989,750		12,532,797,004		17,094,863,075		10,882,446,405

				Nợ dài hạn đến hạn trả		Current portion of long term debts		0		0		0		0

				Phải trả cho người bán		Trade creditors		37,687,415,443		16,344,980,759		18,945,331,111		9,827,914,211

				Cổ tức phải trả		Dividends payable		0		4,973,960,312		3,354,324,543		2,940,628,990

				Các khoản phải trả khác		Other liabilities		67,364,406,866		10,867,431,781		6,381,082,888		7,246,289,211

		2		Nợ dài hạn		Long-term liabilities		18,389,774,050		13,506,432,777		9,767,109,172		9,817,820,172

				Vay/nợ dài hạn		Long-term Borrowings/debts		13,720,976,000		13,506,432,777		9,767,109,172		9,817,820,172

				Các khoản nợ dài hạn khác		Other  Liabilities		4,668,798,050		0		0		0

		II.		NGUỒN VỐN CSH		Shareholder's Equity		175,335,038,361		4,557,117,110		7,919,650,195		10,120,419,028

				Nguồn vốn kinh doanh		Operating Capital		20,172,767,437		3,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		1.5190390367		1.583930039		2.0240838056		0

				Cổ phiếu ưu đãi		Preferred Equity		0		0		0		(260,300,000)		151903.903666667		158393.0039		20240.838056

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Differences from asset revaluation		0		0		0		0

				Chênh lệch tỷ giá		Exchange rate differences		0		0		0		0

				Lợi nhuận chưa phân phối		Retained Earnings		3,124,261		1,450,729,956		8,657,419		3,108,204,503

				Các quỹ		Other Reserves		155,159,146,663		106,387,154		2,910,992,776		2,272,514,525

				TỔNG NỢ+VỐN CSH		Total Liabilities and Shareholder's Equity		300,670,624,470		62,782,719,743		63,462,360,984		50,835,518,017

				Kiểm tra: Tổng TS - Tổng Nợ - Vốn CSH)				0		0		0		0

								Balances		Balances		Balances		Balances



Prepared by Matt H. Evans &D&RPage &P

All cash on hand and any deposits that can be converted into cash. Restricted Cash should be Other Current Assets

Can be held long-term, but is held for the purpose of earning a return on idle cash.

Receivables from sales of products on account. Notes Receivalbe should be reported in Other Current Assets for accurate ratio analysis.

Assets held for sale in ordinary business. All cost such as storage, handling, etc are part of inventory. There forms of inventory are Raw Materials, Work in Progress, and Finished Inventory.

All other current assets not otherwise categorized, such as prepaid items.

All longterm investments at cost.

All other non current assets, such as goodwill, trademarks, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Common stock equity at par value.

Common Equity above par value.

Transfer of earnings from various periods less dividends paid to shareholders.

part of profit earned that is set aside for the specific purpose: employee entitlement, financial provision...



3-P&L

		

				BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		Items		2003		2004		2005		9 tháng đầu năm2006

																		doanh thu thuần/tổng ts

																		0.7015319695		0.7984608687

				Tổng doanh thu		Revenues		5,264,497,880		44,044,085,033		50672211882		35,208,875,058				44,044,085,033		50672211882		31,397,749,049

				Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu		Revenues from Exports

				Các khoản giảm trừ		Deductions		0		0		0		3,811,126,009

				Giảm giá		Sales rebates								3,811,126,009

				Hàng bán bị trả lại		Sales returns		0				0		0

				Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp		Special consumption tax, export duty payables		0				0		0

				Doanh thu thuần		Net sales		5,264,497,880		44,044,085,033		50,672,211,882		31,397,749,049				44.044085033		50.672211882		31.397749049

				Giá vốn hàng bán		Costs of goods sold		5,379,962,440		36,591,179,176		42507505080		21,973,969,458

				Lợi nhuận gộp		Gross Profits		(115,464,560)		7,452,905,857		8,164,706,802		9,423,779,591

				Thu nhập hoạt động tài chính		Incomes from financial activities		858,321,415		21245428		12348087		31,120,440

				Chi phí hoạt động tài chính		Expenses for financial activities		52,756,305		1746821798		2790380408		2,343,292,298

				Trong đó chi phí lãi vay		of which Interests

				LN thuần từ HĐ tài chính		Net profits from financial activities		805,565,110		(1,725,576,370)		(2,778,032,321)		(2,312,171,858)

				Chi phí bán hàng		Selling expenses				0

				Chi phí quản lý doanh nghiệp		Administrative expenses		1,089,888,610		4,461,834,909		3,486,490,408		4,024,908,028

				LN thuần từ HĐ SXKD		Operating profits		(399,788,060)		1,265,494,578		1,900,184,073		3,086,699,705

				Các khoản thu nhập bất thường		Extraordinary Incomes				0		280012272		155,017,797

				Chi phí bất thường		Extraordinary Expenses				0		367752005		0

				LN bất thường		Extraordinary Profits		0		0		(87,739,733)		155,017,797

				Tổng LN trước thuế		Profit before Tax		(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340		3,241,717,502

				Thuế thu nhập		Income Tax				0		0		98,000,000

				LNSThuế được chia từ góp vốn liên doanh						0

				THU NHẬP SAU THUẾ		Profit after Tax		(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340		3,143,717,502		1.265494578		1.81244434		3.143717502

				Số lượng cổ phiếu lưu hành		Number of outstanding shares		30,000		30,000		50,000		500,000

				Cổ tức cho cổ phần ưu đãi		Preferred dividends

				Cổ tức cho cổ phần thường		Dividends

				Giá trung bình cổ phiếu ('000 VND)		Average market price/share

				EPS						42183.1526		36248.8868		6287.435004





3-P&L
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4-Cash Flow

		0

		0

		0



Lợi nhuận sau thuế

Năm

Giá trị (Tỷ đồng)



5-Horizontal

		

				BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

				Tên Công ty				Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

				Các khoản mục		CASH FLOW		2003		2004		2005

				LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ SXKD		Cash from operating activities

				Thu nhập sau thuế		Profit and loss		(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340

				Khấu hao TSCĐ		Depreciation and Amortisation		0		20,136,933,210		3,445,009,962

				Khấu hao TSCĐ hữu hình		Tangibles Fixed Assets		0		19,838,134,156		3,007,673,097

				Khấu hao TSCĐ thuê tài chính		Financial Leases		0		298,799,054		434,211,864

				Khấu hao TSCĐ vô hình		Intangibles Fixed Assets		0		0		3,125,001

				(-Tăng)/Giảm Tiền từ Tài sản lưu động		(Increase)/Decrease in Current Assets		0		47,085,795,953		(3,645,564,882)

				(-Tăng)/Giảm Các khoản phải thu		(Inc)/Dec in Account Receivables		0		61,510,420,339		(8,151,310,331)

				(-Tăng)/Giảm Hàng tồn kho		(Inc)/Dec in Inventories		0		(15,507,448,914)		4,372,549,134

				(-Tăng)/Giảm Tài sản lưu động khác		(Inc)/Dec in Other Current Assets		0		1,082,824,528		133,196,315

				Tăng/(-Giảm) Tiền từ Nợ ngắn hạn		(Inc)/Dec in Short term borrowings		0		(77,839,409,769)		(1,885,998,541)

				Tăng/(-Giảm) Phải trả cho người bán		(Inc)/Dec in Trade creditors		0		(21,342,434,684)		2,600,350,352

				Tăng/(-Giảm) Các khoản phải trả khác		(Inc)/Dec in other account payables		0		(56,496,975,085)		(4,486,348,893)

				Lưu chuyển tiền từ HĐ SXKD		Cash from operating activities		0		(9,351,186,028)		(274,109,121)

				LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		Cash from investment activities

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ hữu hình		(Inc)/Dec in Tangible Fixed Assets		0		(32,961,721,928)		2,953,133,850

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ thuê tài chính		(Inc)/Dec in Financial Leases		0		(1,302,635,585)		0

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ vô hình		(Inc)/Dec in Intangible Fixed Assets		0		6,729,190,476		(250,000,000)

				(-Tăng)/Giảm TSCĐ khác		(Inc)/Dec in other Fixed Assets		0		175,272,935,272		(279,833,478)

				(-Tăng)/Giảm Đầu tư tài chính ngắn hạn		(Inc)/Dec in short-term financial investments		0		(105,000,000)		0

				(-Tăng)/Giảm Đầu tư tài chính dài hạn		(Inc)/Dec in long-term financial investments		0		23,400,000		0

				Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		Cash from investment activities		0		147,656,168,235		2,423,300,372

				LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		Cash from financial activities

				Tăng/(-Giảm) Vay ngắn hạn		(Inc)/Dec in Short term borrowings		0		10,638,807,254		4,562,066,071

				Tăng/(-Giảm) Nợ dài hạn đến hạn trả		(Inc)/Dec in S-term portion of LT borrowings		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Vay/Nợ dài hạn		(Inc)/Dec in LT debts/borrowings		0		(214,543,223)		(3,739,323,605)

				Tăng/(-Giảm) Các khoản nợ dài hạn khác		(Inc)/Dec in other LT liabilities		0		(4,668,798,050)		0

				Tăng/(-Giảm) Nguồn vốn kinh doanh		(Inc)/Dec in common equity		0		(17,172,767,437)		2,000,000,000

				Tăng/(-Giảm) Cổ phiếu ưu đãi		(Inc)/Dec in preferred equity		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Chênh lệch đánh giá lại tài sản		(Inc)/Dec in Assets reservation reserves		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Chênh lệch tỷ giá		(Inc)/Dec in Adj for Foreign currency Transln		0		0		0

				Tăng/(-Giảm) Cổ tức phải trả		(Inc)/Dec in Dividends payables		0		4,973,960,312		(1,619,635,769)

				Trả cổ tức ưu đãi		Preferred dividends

				Trả cổ tức cổ phần thường		Dividends		0		(154,870,648,392)		(449,911,255)																										0		0

				Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		Cash from financial activities		0		(161,313,989,536)		753,195,442

				Tăng/(-Giảm) tiền mặt trong kỳ		Increase/(Decrease) cash in year		0		(23,009,007,329)		2,902,386,693

				Tiền mặt đầu năm		Beginning cash balance		Cash and Cash Equivalents		23,499,623,236		490,615,907

				Tiền mặt cuối năm		Ending cash balance		0		490,615,907		3,393,002,600

				Check: Should agree to Balance Sheet				0		0		0

				Comment =>				0		Balances		Balances



Prepared by Matt H. Evans &D&RPage &P

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Ending cash balance from the previous year is carried forward as the beginning cash balance for the current reporting period.

The ending cash balance should agree with the Balance Sheet account.



6-Vertical

		

				TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG

				A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005

		A.		TÀI SẢN		ASSETS

		I.		Tài sản lưu động		Current Assets		0%		-64%		17%

				Tiền mặt		Cash and Cash Equivalents		0%		-98%		592%

				Đầu tư tài chính ngắn hạn		Short Term Marketable Securities		0%		0%		0%

				Các khoản phải thu		Accounts Receivable		0%		-87%		86%

				Hàng tồn kho		Inventory		0%		130%		-16%

				Tài sản lưu động khác		Other Current Assets		0%		-51%		-13%

		II.		Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn		Fixed Assets and Long-term Investments		0%		-87%		-24%

				Tài sản cố định		Fixed Assets		0%		45%		-26%

				TSCĐ hữu hình		Tangible Fixed Assets		0%		134%		-26%

				Nguyên giá		At cost		0%		275%		-7%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0%		924%		14%

				TSCĐ thuê tài chính		Financial Lease fixed assets		0%		0%		-43%

				Nguyên giá		At cost		0%		0%		0%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0%		0%		145%

				TSCĐ vô hình		Intangible Fixed Assets		0%		-100%		0%

				Nguyên giá		At cost		0%		-100%		0%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Amortisation		0%		0%		0%

				Đầu tư tài chính dài hạn		Long term financial investments		0%		-100%		0%

				Tài sản cố định khác		Other Fixed Assets		0%		-100%		112%

				TỒNG TÀI SẢN		TOTAL ASSETS		0%		-79%		1%

		B.		NGUỒN VỐN		Liabilities and Share holder's Equity		0%		0%		0%

		I.		TỔNG NỢ		Total Liabilities		0%		-54%		-5%

		1		Nợ ngắn hạn		Current liabilities		0%		-58%		2%

				Vay ngắn hạn		Short-term borrowings		0%		562%		36%

				Nợ dài hạn đến hạn trả		Current portion of long term debts		0%		0%		0%

				Phải trả cho người bán		Trade creditors		0%		-57%		16%

				Cổ tức phải trả		Dividends payable		0%		0%		-33%

				Các khoản phải trả khác		Other liabilities		0%		-84%		-41%

		2		Nợ dài hạn		Long-term liabilities		0%		-27%		-28%

				Vay/nợ dài hạn		Long-term Borrowings/debts		0%		-2%		-28%

				Các khoản nợ dài hạn khác		Other  Liabilities		0%		-100%		0%

		II.		NGUỒN VỐN CSH		Shareholder's Equity		0%		-97%		74%

				Nguồn vốn kinh doanh		Operating Capital		0%		-85%		67%

				Cổ phiếu ưu đãi		Preferred Equity		0%		0%		0%

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Differences from asset revaluation		0%		0%		0%

				Chênh lệch tỷ giá		Exchange rate differences		0%		0%		0%

				Lợi nhuận chưa phân phối		Retained Earnings		0%		46334%		-99%

				Các quỹ		Other Reserves		0%		-100%		2636%

				TỔNG NỢ+VỐN CSH		Total Liabilities and Shareholder's Equity		0%		-79%		1%

				B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

				Các khoản mục		Items		2003		2004		2005

				Tổng doanh thu		Revenues		0%		737%		15%

				Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu		Revenues from Exports		0%		0%		0%

				Các khoản giảm trừ		Deductions		0%		0%		0%

				Giảm giá		Sales rebates		0%		0%		0%

				Hàng bán bị trả lại		Sales returns		0%		0%		0%

				Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp		Special consumption tax, export duty payables		0%		0%		0%

				Doanh thu thuần		Net sales		0%		737%		15%

				Giá vốn hàng bán		Costs of goods sold		0%		580%		16%

				Lợi nhuận gộp		Gross Profits		0%		-6555%		10%

				Thu nhập hoạt động tài chính		Incomes from financial activities		0%		-98%		-42%

				Chi phí hoạt động tài chính		Expenses for financial activities		0%		3211%		60%

				Trong đó chi phí lãi vay		of which Interests		0%		0%		0%

				LN thuần từ HĐ tài chính		Net profits from financial activities		0%		-314%		61%

				Chi phí bán hàng		Selling expenses		0%		0%		0%

				Chi phí quản lý doanh nghiệp		Administrative expenses		0%		309%		-22%

				LN thuần từ HĐ SXKD		Operating profits		0%		-417%		50%

				Các khoản thu nhập bất thường		Extraordinary Incomes		0%		0%		0%

				Chi phí bất thường		Extraordinary Expenses		0%		0%		0%

				LN bất thường		Extraordinary Profits		0%		0%		0%

				Tổng LN trước thuế		Profit before Tax		0%		-417%		43%

				Thuế thu nhập		Income Tax		0%		0%		0%

				LNSThuế được chia từ góp vốn liên doanh				0%		0%		0%

				Thu nhập sau thuế		Profit after Tax		0%		-417%		43%



All cash on hand and any deposits that can be converted into cash. Restricted Cash should be Other Current Assets

Can be held long-term, but is held for the purpose of earning a return on idle cash.

Receivables from sales of products on account. Notes Receivalbe should be reported in Other Current Assets for accurate ratio analysis.

Assets held for sale in ordinary business. All cost such as storage, handling, etc are part of inventory. There forms of inventory are Raw Materials, Work in Progress, and Finished Inventory.

All other current assets not otherwise categorized, such as prepaid items.

All longterm investments at cost.

All other non current assets, such as goodwill, trademarks, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Common stock equity at par value.

Common Equity above par value.

Transfer of earnings from various periods less dividends paid to shareholders.

part of profit earned that is set aside for the specific purpose: employee entitlement, financial provision...

Thuế lợi tức + thuế vốn



7-Financial ratios

		

				TỶ TRỌNG PHÂN PHỐI

				A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

				Các khoản mục		Accounts		2003		2004		2005

		A.		TÀI SẢN		ASSETS

		I.		Tài sản lưu động		Current Assets		36%		61%		72%

				Tiền mặt		Cash and Cash Equivalents		8%		1%		5%

				Đầu tư tài chính ngắn hạn		Short Term Marketable Securities		0%		0%		0%

				Các khoản phải thu		Accounts Receivable		24%		15%		28%

				Hàng tồn kho		Inventory		4%		44%		37%

				Tài sản lưu động khác		Other Current Assets		1%		2%		1%

		II.		Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn		Fixed Assets and Long-term Investments		64%		39%		29%

				Tài sản cố định		Fixed Assets		6%		38%		28%

				TSCĐ hữu hình		Tangible Fixed Assets		3%		37%		27%

				Nguyên giá		At cost		4%		72%		67%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		-1%		-35%		-40%

				TSCĐ thuê tài chính		Financial Lease fixed assets		0%		2%		1%

				Nguyên giá		At cost		0%		2%		2%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Depreciation		0%		-0%		-1%

				TSCĐ vô hình		Intangible Fixed Assets		2%		0%		0%

				Nguyên giá		At cost		2%		0%		0%

				Giá trị hao mòn luỹ kế		Accumulated Amortisation		0%		0%		-0%

				Đầu tư tài chính dài hạn		Long term financial investments		0%		0%		0%

				Tài sản cố định khác		Other Fixed Assets		58%		0%		1%

				TỒNG TÀI SẢN		TOTAL ASSETS		100%		100%		101%

		B.		NGUỒN VỐN		Liabilities and Share holder's Equity		0%		0%		0%

		I.		TỔNG NỢ		Total Liabilities		42%		93%		88%

		1		Nợ ngắn hạn		Current liabilities		36%		71%		73%

				Vay ngắn hạn		Short-term borrowings		1%		20%		27%

				Nợ dài hạn đến hạn trả		Current portion of long term debts		0%		0%		0%

				Phải trả cho người bán		Trade creditors		13%		26%		30%

				Cổ tức phải trả		Dividends payable		0%		8%		5%

				Các khoản phải trả khác		Other liabilities		22%		17%		10%

		2		Nợ dài hạn		Long-term liabilities		6%		22%		16%

				Vay/nợ dài hạn		Long-term Borrowings/debts		5%		22%		16%

				Các khoản nợ dài hạn khác		Other  Liabilities		2%		0%		0%

		II.		NGUỒN VỐN CSH		Shareholder's Equity		58%		7%		13%

				Nguồn vốn kinh doanh		Operating Capital		7%		5%		8%

				Cổ phiếu ưu đãi		Preferred Equity		0%		0%		0%

				Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Differences from asset revaluation		0%		0%		0%

				Chênh lệch tỷ giá		Exchange rate differences		0%		0%		0%

				Lợi nhuận chưa phân phối		Retained Earnings		0%		2%		0%

				Các quỹ		Other Reserves		52%		0%		5%

				TỔNG NỢ+VỐN CSH		Total Liabilities and Shareholder's Equity		100%		100%		101%

				B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

				Các khoản mục		Items		2003		2004		2005

				Tổng doanh thu		Revenues		100%		100%		115%

				Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu		Revenues from Exports		0%		0%		0%

				Các khoản giảm trừ		Deductions		0%		0%		0%

				Giảm giá		Sales rebates		0%		0%		0%

				Hàng bán bị trả lại		Sales returns		0%		0%		0%

				Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp		Special consumption tax, export duty payables		0%		0%		0%

				Doanh thu thuần		Net sales		100%		100%		115%

				Giá vốn hàng bán		Costs of goods sold		102%		83%		97%

				Lợi nhuận gộp		Gross Profits		-2%		17%		19%

				Thu nhập hoạt động tài chính		Incomes from financial activities		16%		0.05%		0.03%

				Chi phí hoạt động tài chính		Expenses for financial activities		1%		3.97%		6.34%

				Trong đó chi phí lãi vay		of which Interests		0%		0.00%		0.00%

				LN thuần từ HĐ tài chính		Net profits from financial activities		15%		-4%		-6%

				Chi phí bán hàng		Selling expenses		0%		0.00%		0.00%

				Chi phí quản lý doanh nghiệp		Administrative expenses		21%		10.13%		7.92%

				LN thuần từ HĐ SXKD		Operating profits		-8%		3%		4%

				Các khoản thu nhập bất thường		Extraordinary Incomes		0%		0%		1%

				Chi phí bất thường		Extraordinary Expenses		0%		0%		1%

				LN bất thường		Extraordinary Profits		0%		0%		-0%

				Tổng LN trước thuế		Profit before Tax		-8%		3%		4%

				Thuế thu nhập		Income Tax		0%		0%		0%

				LNSThuế được chia từ góp vốn liên doanh				0%		0%		0%

				Thu nhập sau thuế		Profit after Tax		-8%		3%		4%



All cash on hand and any deposits that can be converted into cash. Restricted Cash should be Other Current Assets

Can be held long-term, but is held for the purpose of earning a return on idle cash.

Receivables from sales of products on account. Notes Receivalbe should be reported in Other Current Assets for accurate ratio analysis.

Assets held for sale in ordinary business. All cost such as storage, handling, etc are part of inventory. There forms of inventory are Raw Materials, Work in Progress, and Finished Inventory.

All other current assets not otherwise categorized, such as prepaid items.

All longterm investments at cost.

All other non current assets, such as goodwill, trademarks, etc.

Payables related to normal trade transactions with suppliers, vendors, etc. Does not include notes payable.Should include the followings: phai tra cho nguoi ban

Short term loans, notes payable, commercial paper, etc.

Portion of longterm debt that will come due in the current period.

All other current liabilities such as taxes payable, advances from customers, etc.

Longterm bank loans, bonds, mortgages, capital lease obligations, etc.

All other noncurrent liabilities, such as pensions, product warranties, and future obligations recognized.

Common stock equity at par value.

Common Equity above par value.

Transfer of earnings from various periods less dividends paid to shareholders.

part of profit earned that is set aside for the specific purpose: employee entitlement, financial provision...

Thuế lợi tức + thuế vốn



		

				CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

				Tên Công ty		Housing Development and Investment Company No. 6		Housing Development and Investment Company No. 6

				Mã ký hiệu

										5		5

		1		Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn

								2003		2004		2005		2006

				Tỷ số thanh toán hiện thời		Current ratio		1.02		0.86		0.99		1.16

				Tỷ số thanh toán nhanh		Quick ratio		0.88		0.23		0.46		0.25

				Tỷ số thanh toán tiền mặt		Cash ratio		0.22		0.01		0.08		0.03

				Vốn lưu động ròng		Working capital		1,624,449,324.00		(6,138,711,755.00)		(647,191,941.00)		5,058,002,178.00

						Chart :

						2005		2006		0		0

				Current ratio		0.99		1.16		- 0		- 0

				Quick ratio		0.46		0.25		- 0		- 0

				Cash ratio		0.08		0.03		- 0		- 0

				Working capital		(647,191,941.00)		5,058,002,178.00		- 0		- 0

		2		Đánh giá hiệu quả hoạt động

								2003		2004		2005		2006

				Vòng quay các khoản phải thu		Receivables turnovers		- 0		1.09		3.74		2.58

				Vòng quay các khoản phải trả		Payables turnovers		- 0		1.35		2.41		1.53

				Vòng quay hàng tồn kho		Inventory Turnover		- 0		1.86		1.68		0.93

				Số ngày các khoản phải thu		Days in Accounts Receivable		- 0		328.95		96.38		139.67

				Số ngày các khoản phải trả		Days in Accounts Payables		- 0		265.80		149.44		235.70

				Số ngày hàng tồn kho		Days in Inventory		- 0		193.80		213.98		387.20

				Chu trình lưu chuyển tiền mặt		Cash operating cycle		- 0		522.75		310.36		526.87

				Vòng quay Tổng tài sản		Asset turnover		- 0		0.24		0.80		0.55

				Vòng quay vốn lưu động		Working capital turnover		3.24		(7.17)		(78.30)		6.21

				Vòng quay tài sản cố định		Fixed Asset turnover		- 0		0.41		2.38		1.89

				Vòng quay vốn Chủ sở hữu		Sales/Average Equity		- 0		0.49		8.12		3.48

						2005		2006		0		0

				Số ngày các khoản phải thu		96.3793827874		139.6697206324		0		0

				Số ngày các khoản phải trả		149.4384609175		235.6963391553		0		0

				Số ngày hàng tồn kho		213.9767856241		387.1958294127		0		0

				Chu trình lưu chuyển tiền mặt		310.3561684115		526.8655500451		0		0

		3		Đánh giá khả năng sinh lời

								2003		2004		2005		2006

				Tỷ suất LN gộp/DT thuần		Gross profit/Net sales		-2.19%		16.92%		16.11%		30.01%

				Tỷ suất LN HĐ SXKD/DT thuần		Operating profit/Net sales		-7.59%		2.87%		3.75%		9.83%

				Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		Net profit/Total assets (ROA)		-0.13%		2.02%		2.86%		6.18%

				Tỷ suất LN HĐ SXKD/Tổng tài sản		Operating profit/Total assets		-0.13%		2.02%		2.99%		6.07%

				Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần		Net profit/Net sales		-7.59%		2.87%		3.58%		10.01%

				Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)		Net profit/Equity (ROE)		-0.23%		27.77%		22.89%		31.06%

						2005		2006		0		0

				Tỷ suất LN gộp/DT thuần		0.1611278943		0.3001418852		0		0

				Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		0.0285593588		0.0618409652		0		0

				Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần		0.0357680131		0.1001255694		0		0

				Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)		0.2288540902		0.31063116		0		0

		4		Đánh giá khả năng quản lý công nợ

								2003		2004		2005		2006

				Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu		Total debt/Equity		71.48%		1277.69%		701.33%		402.31%

				Tổng nợ/Tổng Tài sản		Total debt/Total asset		41.69%		92.74%		87.52%		80.09%

				Nợ dài hạn/Tổng Tài sản		Long term debt/Total asset		6.12%		21.51%		15.39%		19.31%

				Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu		Long term debt/Equity		10.49%		296.38%		123.33%		97.01%

				Tỷ số lãi vay phải trả/tổng nợ vay		Interest payment/Total debt		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						2005		2006		0		0

				Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu		7.01		4.02		0.00		0.00

				Tổng nợ/Tổng Tài sản		0.88		0.80		0.00		0.00

				Nợ dài hạn/Tổng Tài sản		0.15		0.19		0.00		0.00

				Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu		1.23		0.97		0.00		0.00

				Tỷ số lãi vay phải trả/tổng nợ vay		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Đánh giá giá trị thị trường

								2003		2004		2005

				Doanh thu thuần				5,264,497,880		44,044,085,033		50,672,211,882

				% Tăng (Giảm)				0.00%		736.62%		15.05%

				Lợi nhuận HĐSXKD				(399,788,060)		1,265,494,578		1,900,184,073

				% Tăng (Giảm)				0.00%		-416.54%		50.15%

				Lợi nhuận sau thuế				(399,788,060)		1,265,494,578		1,812,444,340

				% Tăng (Giảm)				0.00%		-416.54%		43.22%

				Số lượng CP lưu hành				30,000		30,000		50,000

				Thị giá				- 0		- 0		- 0

				EPS (VND)				(13,326.27)		42,183.15		36,248.89

				P/E				- 0		- 0		- 0

				Giá trị sổ sách				5,702,740.87		150,912.03		157,781.22

				Giá/Giá trị sổ sách				- 0		- 0		- 0

				Cổ tức				- 0		- 0		- 0

				Cổ tức / EPS				0.00%		0.00%		0.00%

				Lợi suất cổ tức				0.00%		0.00%		0.00%

				ROA (%)				-0.13%		2.02%		2.86%

				ROE (%)				-0.23%		27.77%		22.89%

				Công nợ / Vốn chủ sở hữu				71.48%		1277.69%		701.33%

				Công nợ / Tổng tài sản				41.69%		92.74%		87.52%

				Nợ dài hạn / Vốn CSH				7.83%		296.38%		123.33%

				Nợ phải trả lãi				2003		2004		2005

				Debt				15,614,965,750		26,039,229,781		26,861,972,247

				Equity				175,335,038,361		4,557,117,110		7,919,650,195

				Debt/(debt+equity)				8.18%		85.11%		77.23%

				Depreciation				0		19,838,134,156		3,007,673,097

				Working capital				37877209319		18638589702		19441534031

				Change in working capital						-19238619617		802944329

				Revenue				5,264,497,880		44,044,085,033		50,672,211,882

				Cost				6,469,851,050		41,053,014,085		45,993,995,488

						Nợ phải trả lãi		2005		2006		2006

						Debt		26,861,972,247		0		0

						Equity		7,919,650,195		0		0

						Debt/(debt+equity)		77.23%		0.00%		0.00%

						Depreciation		3,007,673,097		0		0

						Change in working capital		802,944,329		0		0

						Revenue		50,672,211,882		0		0

						Cost		45,993,995,488		0		0



lai vay/vay ngan + dai han



		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		0		0		0



Current ratio

Quick ratio

Cash ratio

Khả năng thanh toán ngắn hạn

0.9858616399

0.4618103818

0.0764163108

1.1637038073

0.2484823257

0.0309481282

0

0

0



		2005		2005		2005		2005

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Số ngày các khoản phải thu

Số ngày các khoản phải trả

Số ngày hàng tồn kho

Chu trình lưu chuyển tiền mặt

ngày

Hiệu quả hoạt động SXKD

96.3793827874

149.4384609175

213.9767856241

310.3561684115

0

0

0

0

0

0

0

0



		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006

		0		0		0		0



Tỷ suất LN gộp/DT thuần

Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần

Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)

Khả năng sinh lời

0.1611278943

0.0285593588

0.0357680131

0.2288540902

0.3001418852

0.0618409652

0.1001255694

0.31063116

0

0

0

0



lai vay/vay ngan + dai han

Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu

Tổng nợ/Tổng Tài sản

Nợ dài hạn/Tổng Tài sản

Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu

Tỷ số lãi vay phải trả/tổng nợ vay

Quản lý công nợ

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2006

0

0

0

0

0

7.0132782915

0.8752071295

0.153903968

1.2332753255

0

4.0230645467

0.8009183456

0.1931291458

0.9701001653

0

0

0

0

0

0
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